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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/THÁNG 03, 04 NHÓM LỚP 2 TUỔI A
Chủ đề: Mẹ và những người thân yêu của bé
(Thời gian thực hiện 4 tuần, từ ngày 16/03/2026 đến ngày 10/04/2026)
I. Mục tiêu:
- MT1: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng, bụng, chân.
- MT3: Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay – mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m, ném vào đích xa 1 – 1m2, ném xa lên phía trước bằng 1 tay (tối thiểu 1,5m)
- MT4: Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.
- MT6: Trẻ phối hợp  cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: múa khéo, nhào đất nặn, vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
- MT 7: Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
- MT8: Ngủ một giấc ngủ trưa.
- MT9: Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh)
- MT10: Chấp nhận đội mũ khi ra nắng, đi giày dep, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
- MT11: Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.
- MT12: Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.
- MT14: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng,đồ chơi quen thuộc.
- MT17: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
- MT20: Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có dạng hình tròn hình vuông.
- MT24. Trả lời các câu hỏi: “Ai đây?”, “Cái gì đây?”, “…làm gì?”, “….thế nào?” (ví dụ: con gà gáy thế nào?”,...
- MT25: Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên chuyện, tên và hành động của các nhân vật.
- MT27: Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
- MT31: Mở sách xem và gọi tên các sự vật, hành động của các nhân vật trong tranh.
- MT38: Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…)
- MT39: Mạnh dạn tham gia các hoạt động, mạnh dạn trả lời câu hỏi.
- MT40: Bỏ rác đúng nơi quy định.
- MT41: Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.
- MT42: ThÝch t« mµu, vÏ, nÆn, xÐ, xÕp h×nh, xem tranh (cÇm bót di mµu, vÏ nguÖch ngo¹c).
II. Yêu cầu, chuẩn bị:
1. Yêu cầu:
          - Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục buổi sáng: Hít thở, tay, lưng, bụng. chân. Trẻ tập được các động tác trong bài tập thể dục “Tập với vòng.Tập với cờ. Tập với bóng. Tập với gậy”
- Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản: 
+ Trẻ biết tên bài tập: Tung bóng bằng 2 tay đúng yêu cầu của cô, biết bò phối hợp chân nọ tay kia chui qua cổng. Biết ném bóng vào đích xa 1 – 1,2m. Biết bò thẳng hướng có mang vật trên lưng, khi bò đầu không cúi, thẳng lưng, mắt nhìn về trước không làm rơi vật, biết chơi trò chơi vận động cùng cô.
- Trẻ nhận biết được gia đình  của mình có những ai: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị. Biết công việc của những người thân trong gia đình. Trẻ nhận biết được mẹ của mình là người gần gũi nhất với mình khi ở nhà...Biết yêu thương kính trọng, vâng lời mẹ. 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của một số đồ dùng trong gia đình của mình, một số đồ dùng quen thuộc gần gũi.
- TrÎ biÕt tên và đặc điểm ngôi nhà của mình. Trẻ nhận biết được nhà cao tầng, nhà mái ngói, cửa sổ, cửa ra vào... Trẻ biết trong ngôi nhà của mình những người thân đang ở là ông bà bố mẹ anh chị em.
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát: Đôi dép. Chiếc khăn tay, hưởng ứng theo cô hát. Vận động theo cô bài hát: Đôi dép
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả và thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu một số bài hát: “Cả nhà thương nhau, nhà của tôi”
- Trẻ nhớ tên bài thơ: Đi dép (Phạm Hổ) Yêu mẹ, nhớ tên tác giả, đọc thơ theo cô. Trẻ thuộc thơ và hiểu nội dung bài thơ, đọc diễn cảm, to rõ ràng theo cô.
- Trẻ thích và lắng nghe cô kể chuyện, nhớ tên và hiểu nội dung câu chuyện Cả nhà ăn dưa hấu. Cháu chào ông ạ.
- Trẻ xâu vòng một cách thành thạo. Phân biệt được màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Trẻ nói được tên màu sắc, mục đích làm ra sản phẩm.
- Biết làm các thao tác bóp đất lăn đất để nặn đôi đũa.
- Trẻ biết cầm bút tô màu bông hoa làm bưu thiếp tặng mẹ. Ph©n biÖt ®îc mµu xanh, ®á, TrÎ nãi ®îc tªn, mµu s¾c, môc ®Ých lµm ra s¶n phÈm.
- Biết xếp chồng khối gỗ ngay ngắn thành hình ngôi nhà.
        - Hoạt động góc: Trẻ biết thể hiện được một số hành vi xã hội đơn giản qua hành vi giả bộ nấu ăn. Trẻ x©u vßng xếp hình mét c¸ch thµnh th¹o. Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh nhau thành bàn ghế, cái giường, biết cầm bút bằng tay phải tô màu cái bát thật đẹp. Trẻ biết phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong hoạt động góc.
   - Rèn kỹ năng tung bóng bằng 2 tay, kỹ năng bò chui qua cổng, kỹ năng chơi trò chơi.
   - Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, sự kiên nhẫn, tính tỷ mỷ cho trẻ.
   - Rèn trẻ có kỹ năng khéo léo trong các hoạt động: Tung bóng bằng 2 tay, bò chui qua cổng, ném bóng vào đích xa 1 – 1,2m, bò thẳng hướng có mang vật trên lưng, có kỹ năng bò khéo léo, giữ thăng bằng vật trên lưng.
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phối hợp tay mắt, tai nhịp nhàng để thực hiện vận động và hoạt động ngoài trời.
- Kỹ năng xếp hình không bị đổ, kỹ năng vận động theo nhạc cùng cô.
- Phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ, rèn kỹ năng vận động theo nhạc.
- Rèn trẻ có kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi theo câu chuyện.
- Rèn trẻ cách xếp chồng, khít cạnh khi chơi hoạt động góc.
- Rèn trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay, sự kiên nhẫn, tính tỷ mỷ cho trẻ khi cầm dây xâu vòng, cầm bút đúng tay tô màu, cách lăn tròn lăn dọc đất để tạo ra sản phẩm.
- Rèn trẻ có kỹ năng đọc thơ to, rõ ràng.
   	- Rèn trẻ ngủ một giấc buổi trưa, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Biết chơi vui vẻ đoàn kết không tranh giành đồ chơi nhau.
  - Trẻ biết yêu thương quý trọng những người thân trong gia đình.
	- Biết yêu quý giữ gìn và bảo vệ đồ dùng trong gia đình của mình.
- Trẻ biết yêu thương kính trọng và chăm sóc người thân trong gia đình. Ngoan ngoãn nghe lời bố, mẹ, ông, bà và những người xung quanh, biết giúp đỡ mọi người.
   - Trẻ tích cực hưởng ứng, không tranh giành đồ chơi của nhau.
- Trẻ thích tô màu bông hoa để tặng mẹ, nặn đôi đũa, xếp hình ngôi nhà, xâu vòng hoa tặng mẹ. 
- Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn các loại thức ăn khác nhau.
- Biết chăm sóc yêu quý người thân trong gia đình. BiÕt yªu quý giữ gìn và bảo vệ ngôi nhà trong gia đình của mình.
	- Trẻ thích nghe cô hát và hưởng ứng theo bài hát cùng cô.
- Trẻ thích nghe cô kể chuyện, thích đọc thơ.
- Biết chơi với bạn đoàn kết, hứng thú đến lớp.
- Trẻ có thái độ vui vẻ khi tham gia mọi hoạt động.
2. Chuẩn bị:
a. Trang trí lớp
  - Sưu tầm tranh, ảnh có nội dung chủ đề đang học, sưu tầm, chuẩn bị nguyên vật liệu cùng trẻ làm đồ dùng trang trí lớp…
- Trang trí nhóm lớp phù hợp với chủ đề tạo môi trường cho trẻ quan sát, làm nổi bật chủ đề thực hiện, tạo không khí rực rỡ, tưng bừng.
- Làm đồ dùng đồ chơi bổ sung cho các góc.
b. Chuẩn bị của cô:
- Chuẩn bị cho trẻ  tâm thế vui tươi thoải mái để trẻ tham gia vào các hoạt động. Sân chơi sạch sẽ an toàn.
	- Trang phôc c«, trÎ phï hợp với thời tiết.
	- Đàn, tivi, dụng cụ âm nhạc.
	- Vạch kẻ, một số đồ chơi về đồ dùng trong gia đình
	- Trình chiếu thơ: Đi dép. Yêu mẹ
	- Dụng cụ âm nhạc.
	- Tranh ảnh một số đồ dùng trong gia đình
	 - Đồ chơi góc phân vai, H§V§V, nghệ thuật, tranh ảnh sách chuyện về đồ dùng gia đình bé. Một số đồ dùng đơn giản ở các góc cho trẻ làm quen và tập chơi như: bé tập nấu ăn: Cèc, th×a, đồ dùng nấu ăn, giường, tủ, bàn, ghế…
- Tranh truyện: “Cả nhà ăn dưa hấu” “Cháu chào ông ạ” mô hình sân khấu, video truyện sa bàn kể chuyện, máy tính.
- Chuẩn bị một số trò chơi, bài đồng dao đơn giản để dạy trẻ. “Chi chi chành chành”, “Lộn cầu vộng, dung dăng dung dẻ, nu na nu nống”.
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Đồ dùng đồ chơi phục vụ các góc.
- Giấy A4, hồ dán, hoa , khăn lau tranh ảnh lô tô về những người thân yêu trong gia đình.
- Bông, vòng, gậy TD, cờ, đất nặn.
- Sắc xô, trống lắc, phách tre.
- Hột hạt, phấn, hồ dán, tranh ảnh về gia đình
- Đồ chơi bóng đường kính 10 – 15 cm, Vòng đường kính 25 – 30cm gậy, bộ đồ chơi bôing. 
- Dây xâu, rổ đựng, xốp cắt hình hoa...
- Khối gỗ to, vuông, tam giác chữ nhật màu xanh, đỏ đủ cho trẻ.
III. Kế hoạch giáo dục tuần:
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 16/03 -20/03/2026)
	Tuần 2
(Từ 23/03 - 27/03/2026)
	Tuần 3
(Từ 30/03 - 03/04/2026)
	Tuần 4
(Từ 06/04 -10/04/2026)
	Lưu 
ý

	Chủ đề nhánh
	Ngày hội của bà, của mẹ và cô giáo
	Mẹ và người thân yêu của bé
	Đồ dùng
trong gia đình bé 
	Ngôi nhà của bé  

	

	

Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, vui, gần gũi, thân thiện tạo cảm giác tuyệt đối an toàn cho trẻ khi vào lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở cháu chào hỏi cô giáo, bố mẹ khi vào lớp.
- Hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ, cất đồ dùng cá nhân của mình đúng nơi quy định, tự đi vào lớp và chơi theo ý thích.
- Trao đổi, tuyên truyền nhanh với cha mẹ về cách thức theo dõi chăm sóc, giáo dục trẻ. Trao đổi về nội dung học tập của trẻ ở lớp trong tuần. Trao đổi về các loại đồ dùng học liệu mà phụ huynh cần cung cấp cho trẻ.
- Cho trẻ xem tranh ¶nh về người thân trong gia đình. Đồ chơi về đồ dùng trong gia đình bé
- Trß chuyện víi trÎ theo nhóm nhỏ, cá nhân vÒ bố mẹ của bé, bố mẹ làm những công việc gì? Từng người trong gia đình thường làm những công việc gì, nhà con có những ai? Ông bà, bố mẹ thường làm gì? Tên đặc điểm đồ dùng trong gia đình của bé: Trong nhà của con có những đồ dùng gì? Dùng để làm gì? To, đẹp màu sắc như thế nào? Trò chuyện với trẻ về ngày 8/3 của bà của mẹ và cô giáo.
- Cho trẻ chơi ở góc chơi.
	

	


Thể dục sáng
	1. Chào cờ đầu tuần. Đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
2. Thể dục sáng:
* Tập với vòng
- ĐTHH: Gà gáy
- ĐT1: Tay: Cầm vòng đưa về trước hạ xuống.
- ĐT2: Bụng: Cúi gập người về trước
- ĐT3: Chân: Bật nhảy tách chụm.
* Tập với cờ
+ Hô hấp: Gà gáy
+ ĐT1: Tay: Đưa về trước hạ xuống.
+ ĐT2: Bụng: Cúi gập người về trước gõ cán cờ xuống đất.
+ ĐT3: Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
* Tập với gậy
+ ĐT1: Hô hấp: Đưa tay khum trước miệng rướn người lên hít vào sâu thở ra từ từ
+ ĐT2: Tay: Đưa về trước hạ xuống
+ ĐT3: Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
+ ĐT3: Chân: Nhảy bật
* Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng vào lớp.
	

	Chơi, tập có chủ đích
	Thứ 2
	HĐTD: 
- VĐCB: Bò chui qua cổng
- BTPTC: Tập với cờ
- TCVĐ: Dung dăng dug dẻ

	HĐTD: 
- VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay
- BTPTC: Tập với vòng
- TCVĐ: Bắt bướm
	HĐTD: 
- VĐCB: Ném bóng vào đích xa 1 – 1,2m
- BTPTC: Tập với bóng
- TCVĐ: Bóng tròn to
	HĐTD: 
- VĐCB: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng.
- BTPTC: Tập với vòng
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
	

	
	Thứ 3
	HĐ nhận biết: Trò chuyện về ngày 8/3

	HĐNB: Tên, đặc điểm công việc của người thân trong gia đình
	HĐ Nhận biết: Đồ dùng bàn ghế
	HĐNB: Ngôi nhà mái chảy, mái bằng của bé.
	

	
	Thứ 4
	HĐGDÂN: 
- Nghe hát:  Ngày vui mùng 8 - 3 (TT)
- NDKH: VĐTN: Quà mồng 8/3
	HĐGDÂN: 
- Dạy hát: Cả nhà thương nhau (TT)
- NDTH: TCÂN:Tai ai tinh
	HĐGDÂN:
- Nghe hát: Chiếc khăn tay (TT)
- NDTH: VĐTN: Đôi dép.
	HĐGDÂN: 
- Dạy hát: Nhà của tôi (TT)
- NDTH: T/C Tai ai tinh
	

	
	Thứ 5
	 HĐ Dạy trẻ đọc thơ: Yêu mẹ
	HĐ kể chuyện cho trẻ nghe: Cả nhà ăn dưa hấu
	Hoạt động dạy trẻ đọc thơ: Đi dép
	HĐ kể  chuyện cho trẻ nghe: Cháu chào ông ạ
	

	
	Thứ 6
	HĐVĐV: Xâu vòng tặng mẹ
	HĐTH: Nặn đôi đũa 
	HĐVĐV: Xếp hình ngôi nhà tặng mẹ
	HĐTH: Tô màu cái nón

	

	













Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- QSCMĐ: Thời tiết thiên nhiên
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với gậy túi cát, xếp que theo hình vẽ
	- QSCMĐ: Chiếc xích đu.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba, bóng tròn to
- CTD: Chơi với gậy, cát, xếp que theo hình trẻ thích
	 - QSCMĐ: 
Cây nhãn
- TCVĐ: Tung bóng cho bạn, dung dăng dung dẻ
- CTD: Chơi với vòng, bóng, xếp hột hạt theo hình ngôi nhà mái ngói
	- QSCMĐ: 
Cây hoa giấy
- TCVĐ: Lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với gậy, túi cát, xếp que theo hình vẽ trang phục của mẹ  
	

	
	Thứ 3
	- QSCMĐ: Cây khế
- TCVĐ: Chi chi chành chánh, tìm về đúng nhà
- CTD: Chơi với đá sỏi, đất trồng vườn rau gia đình
	- QSCMĐ: Trải nghiệm nhặt lá cây
-TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, đuổi bắt bóng.
- CTD: ĐCNT, vòng, bóng	
	- QSCMĐ: Thời tiết thiên nhiên
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, bóng tròn to
- CTD: Chơi với giấy vụn, lá cây, vẽ phấn theo ý thích 
	QSCMĐ: Cây hoa ngọc thảo 
- TCVĐ: Tìm về đúng nhà, chi chi chành chành
- CTD: Chơi với vòng, bóng, xếp hột hạt theo hình vẽ mẹ 
	

	
	Thứ 4
	QSCMĐ: 
Cây lan ý
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, đuổi bắt bóng
- CTD: Chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình

	- QSCMĐ:           C©y hoa giấy                - TCVĐ: B¾t bướm, bÞt m¾t b¾t dª.
- CTD: Ch¬i víi l¸ c©y, x©u vßng l¸, ch¬i ®u quay, cÇu trượt.
	- QSCMĐ: Ti vi – (tủ lạnh)
- TCVĐ: Chi chi chành chành, trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với vòng, bóng, xếp hột hạt theo hình đồ dùng gia đình
	- QSCMĐ: Ngôi nhà cao tầng
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng, lộn cầu vồng
- CTD:  
Chơi với gậy túi cát, xếp que theo hình trẻ thích
	

	
	Thứ 5
	- QSCMĐ: Cái ghế đá 
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, tung bóng cho bạn.
- CTD: ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình vẽ trang phục bé trai
	- QS có mục đích: Quan sát vườn rau cải
                           - TCVĐ: Gà vào vườn rau
                           - Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	QSCMĐ: Ông bảo vệ đang chăm sóc tưới hoa
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, trời nắng trời mưa.
- CTD:
Chơi với đá, sỏi, đất trồng rau cho mẹ
 
	- QSCMĐ: Trải nghiệm nhặt lá cây
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, tung bóng cho bạn.
- CTD: ĐCNT, cát khô, cát ướt, xếp đá theo hình vẽ
	

	
	Thứ 6
	- QSCMĐ:  Quan sát thời tiết thiên nhiên.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba, bóng tròn to.	
- CTD: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ.

	- QSCMĐ: 
Quan sát cây sấu
- TCVĐ: Rông rắn lên mây, tung bóng cho bạn
- CTD: Chơi với, đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình
	- QSCMĐ: Quan sát thời tiết thiên nhiên
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba, bóng tròn to
 - CTD:  Chơi với giấy vụn lá cây phấn vẽ
	- QSCMĐ: Quan sát thời tiết thiên nhiên.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba, bóng tròn to.
- CTD: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ.

	

	


Hoạt động góc
	
	* Góc thao tác vai: 
T1:  Bày biện trang trí tặng bà, mẹ, nấu ăn.
T2: Bày hàng đồ dùng trong gia đình. Nấu ăn.
T3: Nấu ăn: Nấu món ăn mà trẻ thích.
T4: Bế em. Nấu ăn
* Góc HĐVĐV: 
T1: X©u vòng hoa, tặng bà, tặng mẹ.
T2: X©u vòng, xếp bàn ghế.
T3: X©u vòng, xếp ngôi nhà.
T4: X©u vßng, xếp bệ bình trang trí ngôi nhà thân yêu.
* Góc nghệ thuật: 
T1: Hát các bài hát tặng bà, mẹ và người thân trong gia đình
T2: Gắn lô tô theo loại, xem tranh đồ dùng gia đình.
T3: Xem tranh ảnh về những ngôi nhà và các thành viên trong gia đình.
T4: Xem tranh ảnh về gia đình.
* Góc vận động:
T1: Chơi bập bênh, bóng bôing, gậy.
T2: Phi ngựa, bóng, bật vào vòng.
T3: Chơi với vòng, bóng bôing, cổng chui.
T4: Chơi với bóng bôing, vòng, kéo cưa lừa xẻ.
1. Góc thao tác vai: 
T1: Bày biện trang trí tặng bà, mẹ, nấu ăn.
T2: Bày hàng đồ dùng trong gia đình. Nấu ăn.
T3: Nấu ăn.
T4:  Bế em. Nấu ăn
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết vai chơi của mình, cùng nhau chơi. Quá trình chơi thể hiện mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi.
- Trẻ tập làm người lớn vào vai chị, em, mẹ, bố. Biết tập thao tác nấu ăn, bế em bé. Biết sử dụng các nguyên liệu, các đồ dùng, đồ chơi để thực hiện ý định chơi.
- Rèn kỹ năng chơi ở từng góc chơi. Rèn mối quan hệ chơi giữa các nhóm chơi, phát triển khả năng giao tiếp trong khi chơi.
- Giáo dục trẻ đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong khi chơi.
b. Chuẩn bị: Đồ dùng nấu ăn (xoong, nồi, bát đĩa, bếp...các loại hoa quả, bánh kẹo bằng đồ chơi, thực phẩm (thịt gà, trứng, rau, củ quả...) búp bê làm em bé.
c. Cách chơi: 
- Cô giới thiệu góc chơi, trò chuyện góc chơi và hỏi ý định chơi của trẻ 
- Cô cùng trẻ đi đến các góc cùng trò chuyện về đồ dùng ở các góc, cô hỏi trẻ đây là đồ chơi gì?
- Đồ dùng này để làm gì? Con thích làm gì?
- Con nấu món gì? Đây là cái gì?
+ Cho trẻ tập chơi mẹ con, bế em, cho em ăn….
- Trẻ về góc chơi và phân vai chơi trong góc chơi 
- Cô quan sát, gợi ý tạo hứng thú trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình.
2. Góc HĐVĐV:
T1: X©u vòng hoa, tặng bà, tặng mẹ.
T2: X©u vòng, xếp bàn ghế.
T3: X©u vòng, xếp ngôi nhà.
T4: X©u vßng, xếp bệ bình trang trí ngôi nhà thân yêu.
a. Yêu cầu
 - Trẻ biết xâu vòng đúng tay, biết xếp chồng, xếp xát cạnh gỗ lên nhau thành bệ đặt bình hoa cho mẹ, xếp bàn ghế, xếp bệ bình trang trí ngôi nhà. 
- Rèn khéo léo của các ngón tay, Yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận.
- Trẻ biết thể hiện 1 số hành động phù hợp với vai chơi, biết chơi cùng nhau…
b. Chuẩn bị: Hình bông hoa, lá để xâu vòng, khối gỗ các loại,... 
c. Cách chơi: 
- Cô giới thiệu góc chơi, trò chuyện góc chơi và hỏi ý định chơi của trẻ.
- Đây là góc hoạt động với đồ vật cô chuẩn bị những gì đây?
- Trẻ về góc chơi mà mình thích.
- Các con hãy dùng đôi bàn tay khéo léo của mình để xâu những chiếc vòng để tặng bà tặng mẹ…
- Cô quan sát, gợi ý tạo hứng thú trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình.
3. Góc nghệ thuật: 
T1: Hát các bài hát tặng bà, mẹ và người thân trong gia đình
T2: Gắn lô tô theo loại, xem tranh đồ dùng gia đình.
T3: Xem tranh ảnh về những ngôi nhà và các thành viên trong gia đình.
T4: Xem tranh ảnh về gia đình.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết dùng bút màu tô màu quả, Trẻ biết lật giở tranh, nhận biết các nhân vật trong tranh. Biết làm sách môi trường xung quanh, bút màu…
- Trẻ biết hát, biểu diễn các bài hát về mùa xuân và tết
b. Chuẩn bị: Tranh quả chưa tô màu cho trẻ tô, sáp màu, đồ dùng âm nhạc, Tranh ảnh về sách báo về gia đình
c. Cách chơi: 
- Trẻ thể hiện các bài hát về mùa xuân và ngày tết, sử dụng các nhạc cụ (xắc xô, mõ, phách), biểu diễn tự tin  mạnh dạn. Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định. Chơi một số trò chơi: Ai nhanh nhất, ai đoán giỏi...
- Trẻ biết mở sách, tranh, ảnh  về ngày tết, Xem tranh, ảnh, truyện thơ về chủ đề. Biết đọc thơ, kể lại chuyện cùng cô, thích thú khi kể truyện cho bạn nghe
- Cô quan sát, gợi ý tạo hứng thú trẻ thực hiện tốt vai chơi của mình
4. Góc vận động:
T1: Chơi bập bênh, bóng bôing, gậy.
T2: Phi ngựa, bóng, bật vào vòng.
T3: Chơi với vòng, bóng bôing, cổng chui.
T4: Chơi với bóng bôing, vòng, kéo cưa lừa xẻ.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết chơi với vòng, bóng bôing, cổng chui.
- Rèn kỹ năng vận động tung bóng, chui qua cổng không chạm cổng, bật vào các vòng.
- Không xô đẩy tranh giành đồ chơi của nhau. Giúp cơ thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn.
2. Chuẩn bị:
- Bóng bôing, vòng, cổng chui, gậy. 
c. Cách chơi:
- Cô cho trẻ quan sát góc vận động. Hỏi trẻ: Ở góc vận động có những đồ chơi gì? Với những đồ chơi này các con chơi lăn bóng cho nhau, làm vô lăng lái tàu, gậy thể dục. Muốn người khỏe mạnh, chân tay dẻo dai lát nữa các con đến chơi ở góc này nhé.
- Con ®ang ch¬i g×? Vßng ®Ó lµm g×? Bóng màu gì? Con chơi có thích không? 
- C« khuyÕn khÝch trÎ trong qu¸ tr×nh ch¬i.
* Nhận xét các góc chơi. Giáo dục trẻ qua trò chơi cô đến từng góc chơi
nhận xét, tuyên dương trẻ.
=> Kết thúc: Kết thúc buổi chơi, thu dọn đồ chơi cất vào nơi quy định.
	

	 Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. 
- Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng rửa mặt rửa tay khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi.
	

	









Chơi tập buổi chiều
	Thứ 2
	Cách xử lý khi bị bỏ quên trên xe ô tô.
(PCBLHĐ)

	1. Trò chuyện về đồ dùng quen thuộc trong gia đình
2. T/C: Cầm đồ dùng tìm về đúng nhà
	1. Dạy trẻ tập cởi cúc áo, cài khuy áo.
2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	1. Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà bé ở
2. TCDG: Thả đỉa ba ba, mèo đuổi chuột

	

	
	Thứ 3
	1. Cho trẻ chơi với đất nặn, bóp mềm, nhào, lăn dọc, xoay tròn
2. TC: Tung bóng cho bạn.
	1. Kỹ năng tự phục vụ: tự đi dép, tự kéo quần…
2. TC: Tìm đồ dùng để đựng thức ăn
	 1.Trò chuyện trẻ biết được nguy cơ không an toàn
2. T/CVĐ: Nhà cao, nhà thấp
	1. Cho trẻ chơi ở các góc trẻ chọn
2. TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu, dưới chân cho bạn.
	

	
	Thứ 4
	1. TC giáo dục trẻ không cho vật lạ vào mũi tai miệng rốn
2. T/CVĐ: Chim sẻ và ô tô
	1. Hát các bài hát trong và ngoài CT theo chủ đề
2. TCDG: Mèo đuổi chuột, 
dung dăng dung dẻ
	1. - TC: “Thả đỉa ba ba”
2. T/CDG: Kéo cưa lừa xẻ
	1. Hát các bài hát trong và ngoài chương trình
2. T/CVĐ: Con bọ dừa
 

	

	
	Thứ 5
	1. Chơi tự do ở các góc chơi tự chọn.
2. TCVĐ: Bóng tròn to. Chạy bắt bóng cho cô
	Dạy trẻ kỹ năng: “Bé đến trường thật an toàn”
(ATGT)
	 1. Cho trẻ chơi ở góc chơi tự chọn. Tập cất gọn đồ chơi.
2. TCVĐ: Tung bóng cho bạn
	Đề tài: Hướng dẫn Cách xử lý khi bị chê bai, chế giễu.
PC bạo lực học đường
	

	
	Thứ 6
	Ôn các bài bài hát trong chủ đề, biểu diễn văn nghệ.
2. Nêu gương cuối tuần, bình bầu bé ngoan.
	- Sinh hoạt văn nghệ.
- Bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần.
	- Ôn các bài hát trong chủ đề, biểu diễn văn nghệ.
- Bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần.
	- Đọc các bài thơ, hát các bài hát trong chủ đề 
- Bình bầu bé ngoan ngoan, kết thúc chủ đề
	

	Vệ sinh chiều trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, vệ sinh mặt mũi tay chân, đầu tóc trẻ gọn gàng sạch sẽ, dặn dò trẻ công việc ngày hôm sau.
- Cô trả trẻ với thái độ niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.
- Trả trẻ thái độ niềm nở, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép khi ra về.
	






















IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Tuần 1: Chủ đề nhánh: Ngày hội của bà, mẹ, cô giáo 
 (Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 16/03/2026 đến 20/03/2026)                                                                                             
Thứ 2 ngày 16 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích:   
     Hoạt động thể dục 
			Đề tài: V§CB: Bò chui qua cổng 
 NDKH:  BTPTC: Tập với cờ
				 TCV§: Dung dăng dung dẻ.
				 NDTH: NB màu vàng, màu đỏ.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- Kiến thức: Trẻ biết tập các động tác thể dục cùng cô. Nhớ tên bài vận động. Trẻ biết phối hợp chân nọ tay kia nhịp nhàng bò chui qua cổng không làm đổ cổng. 
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng bò chui qua cổng và kỹ năng chơi trò chơi.
- Thái độ: Trẻ tích cực hoạt động, hưởng ứng cùng cô, không tanh giành đồ chơi của nhau

2. Chuẩn bị:
	- Đồ dùng của cô: Mô hình nhà bà, phấn vẽ, cổng chui cô.
	- Đồ dùng của trẻ: Ch¸u trang phôc gän gµng, søc khoÎ tèt, cổng chui cao 50cm rộng 40cm cách trẻ 3 m.
3. Tiến hành:
	Ho¹t ®éng cña c«
	Dự kiến HĐ cña trÎ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô thưởng cho các con chuyến đi chơi đến thăm nhà bà. Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1. Khởi động: C« cho trÎ đi theo hàng khởi động lóc ®Çu ®i b×nh thêng sau ®i nhanh råi ch¹y chËm dÇn, ®i bình thường sau ®ã ®øng thµnh vßng trßn tËp BTPTC.
2.2. HĐ 2. Trọng động: Để đến nhà bà cô cháu mình còn 1 đoạn đường yêu cầu phải bò chui qua cổng mới vào được. Như vậy cần luyện tập để cơ thể khỏe mạnh.
* BTPTC: Tập với cờ
- ĐT1: Tay: Cầm cờ đưa lên cao hạ xuống.
- ĐT2: Bụng: Cúi gập người về trước gõ cán cờ xuống đất.
- ĐT3: Chân: Cầm cờ chống tay vào hông bật nhảy.
Nhấn lại động tác 2 lần 4 nhịp
* VĐCB: Bò chui qua cổng. Muốn vào nhà bà các con xem cô bò trước nhé.
- Cô bò 2 lần cho trẻ xem. Lần 1 cô không phân tích cách bò
- Lần 2 cô phân tích: C« đi đến vạch xuất phát khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” cô quỳ 2 đầu gối xuống sàn, 2 tay chạm vạch xuất phát hiệu lệnh 2,3 cô bò phối hợp chân nọ tay kia nhịp nhàng, đầu không cúi, khi đến cổng cô khéo léo chui qua cổng không chạm đầu vào cổng, hết đoạn đường sau đó cô đứng dậy về chỗ ngồi của mình.
- C« mời 1 trÎ lªn bò cho cả lớp quan s¸t.
- Lần lượt mời 2 trẻ 2 hàng lên thực hiện (mỗi trẻ bò 1 lần) 
- C« lu ý söa sai vµ ®éng viªn trÎ kÞp thêi. 
- Lượt 2 cô cho trẻ 2 đội bò lên chọn hoa cúc hoa hồng về nhà tặng bà. Hỏi trẻ con lấy con gì? Tặng ai? 
- Cô hỏi lại trẻ tên bài vận động. Các con vừa làm gì?
- Củng cố: Cô gọi 1 trẻ khá nhất lên bò. 
- Lượt 3 cô cho trẻ nối đuôi nhau bò chui qua cổng vào khu vườn nhà bà, cô phụ đổi cổng to cô bò cuối cùng.
* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Bác gấu tặng cô cháu mình 1 trò chơi dung dăng dung dẻ, cô cháu mình đọc thơ và đi dạo trong khu rừng bác gấu. Cô và trẻ chơi 2 lần. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ 3. Håi tÜnh: C« cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1-2 vßng dạo chơi trong khu rừng.
3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	
Trẻ trả lời câu hỏi của cô

Trẻ đi theo cô.



Trẻ tập cùng cô các động tác bài tập phát triển chung.


Đưa tay lên cao hạ xuống.
Đứng cúi người xuống 
Nhảy bật tại chỗ rồi về chỗ ngồi.




Trẻ quan sát cô thực hiện.





1 trẻ thực hiện.
Lần lượt trẻ lên thực hiện.


Trẻ trả lời câu hỏi của cô. Bò chui qua cổng
Trẻ bò củng cố.
Trẻ bò chui qua cổng vào khu vườn nhà bà.


Trẻ chơi cùng cô.


Dung dăng dung dẻ. 

Đi nhẹ nhàng theo cô


II. Hoạt động ngoài trời:
		QSCMĐ: QS thời tiết
		TCVĐ: Mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa.
		CTD: Chơi với gậy, túi cát, xếp que theo hình vẽ bé gái.		
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết được thời tiết trong ngày như thế nào?
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cơ thể
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Sân bãi sạch sẽ an toàn, 
- Đồ dùng của trẻ: Gậy thể dục, túi cát, que, hình vẽ bé gái, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Trò chuyện với trẻ về mẹ của các con thường làm những việc gì?
- GD trẻ biết yêu quý mẹ của mình, 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Thời tiết.
- Cô hỏi trẻ:
+  Con thấy thời tiết hôm nay như thế nào? Có nắng/ mưa không?
+ Với thời tiết này chúng mình đi ra ngoài phải mang theo những gì? Cô gợi ý 
+ Nếu trời lạnh chúng mình sẽ mặc quần áo như thế nào? Trời nóng phải mặc quần áo nào? Thế hôm nay có lạnh không?
- GD trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ đứng cầm tay nhau đọc theo lời bài thơ cùng cô và cô cho 1 trẻ chạy làm mèo đuổi chuột với cô. 
- Sau đó cô và trẻ làm thỏ mẹ thỏ con đi tắm nắng gặp trời mưa chạy nhanh về nhà, chơi trời nắng trời mưa 2 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với gậy, túi cát, xếp que theo hình vẽ bé gái.
- Cô giới thiệu có nhiều đồ chơi rồi cho trẻ chơi.
- Cuối buổi chơi cô nhận xét, kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.





- Trẻ trả lời










Trẻ chơi trò chơi cùng cô.




Mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa.

Trẻ chơi theo ý thích.


Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: Thực hiện như kế hoạch tuần 
IV. Chơi, tập buổi chiều:
Đề tài: HD cách xử lý khi bị bỏ quên trên xe ô tô
1. Mục tiêu: 
- Trẻ biết cách xử lý để đảm bảo an toàn khi bị bỏ quên trên xe ô tô.
- Trẻ biết cách phòng tránh để không xảy ra tình huống bị bỏ quên trên xe ô tô.
2. Chuẩn bị:
- Tranh vẽ bạn nhỏ bị bỏ quên trên xe ô tô
- Video HD cách xử lý khi bị bỏ quên trên xe ô tô
3. Tiến hành:
* Thảo luận về tình huống bị bỏ quên trong xe ô tô
- Cho trẻ xem tranh bạn gái bị bỏ quên trên xe ô tô.
- Thảo luận về tình huống đó:
+ Bạn gái đang ở đâu?
+ Ngoài bạn gái trong xe có ai không?
+ Con đã bao giờ gặp tình huống bi bỏ quên trên xe ô Tô chưa?
+ Con nghĩ lý do bạn bị bỏ quên tren xe ô tô là gì? (Bạn đã ngủ quên trên xe ô tô, bố mẹ bạn xuống xe mà quên mất có bạn trên xe,...)
+ Theo con, tình huống này có nguy hiểm không?
- Giáo viên cố gắng khơi gợi để trẻ được nói lên suy nghĩ, ý kiến của mình, tránh áp đặt hoặc nói hộ trẻ.
* Cách xử lý khi bị bỏ quên trong xe ô tô
- Giáo viên hỏi trẻ:
+ Bạn gái trong tình huống trên có sợ hãi khi bị bỏ quên trong xe ô tô không?
+ Nếu là con, con sẽ làm gì trong tình huống đó?
- Sau khi trẻ đưa ra ý kiến, gióa viên chưa kết luận luôn mà cho trẻ xem video cách xử lý khi bị bỏ quên trên xe ô tô’
- Giáo viên hỏi lại trẻ:
+ Bạn đã làm gì khi bị bỏ quên trên xe ô tô? (Bạn bình tĩnh, đến kiểm tra các cửa xem có thể mở được không, nếu không mở được, bạn đến chỗ vô lăng, bấm còi xe liên tục và vẫy tay ra hiệu cho người ở ngoài tới cứu giúp)
+ Để tránh gặp nguy hiểm khi bị bỏ quên trên xe ô tô, các con nên làm gì? (Nếu cảm thấy buồn ngủ, hãy nhắc bố mẹ / người lớn gọi dạy khi xe dừng để tránh bị bỏ quên, nhờ bố mẹ HD cách mở cửa, bấm còi xe thành thạo,...)
=> Khi bị bỏ quên trên xe ô tô, các con cần phải thật bình tĩnh, di chuyển đến chỗ vô lăng, bấm còi xe và vẫy tay ra hiệu cho những người ở ngoài tới cứu giúp.                                      
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...……
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 3 ngày 17 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích: 
      Hoạt động nhận biết
Đề tài: Trò chuyện về ngày mồng 8/3
			NDTH: ÂN “Ngày vui mùng 8-3” ST Hoàng Văn Yến
1. Mục đích – yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết ngày quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày hội dành cho các bà các mẹ, cô giáo. Trẻ biết ý nghĩa và một số hoạt động kỷ niệm trong ngày 8/3.
- Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ, cung cấp và làm giàu vốn từ cho trẻ.
- Thái độ: Biết yêu quý bà mẹ và cô giáo, ngoan lễ phép, vâng lời, biết quan tâm chia sẻ tình cảm với mọi người trong ngày 8/3.	
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Vi deo. Một số hình ảnh về ngày 8/3, nhạc bài hát quà 8/3, ngày vui mùng 8/3.
- Đồ dùng của trẻ: Hoa…
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô và trẻ hát bài hát: Ngày vui mùng 8/3. Cô hỏi trẻ trong bài hát nói về ngày gì? Ngày mùng 8/3 là ngày gì? 
2. Nội dung:	
2.1. HĐ1: Trò chuyện ngày mùng 8/3.
Ngày mùng 8/3 là ngày gì? Ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, vào ngày này khắp nơi trên cả nước đều tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày 8/3 đấy.
+ Tên đầy đủ của ngày mùng 8/3 là gì?
+ Ngày mùng 8/3 là ngày dành riêng cho những ai? Các con nói đúng rồi đấy, mùng 8/3 là ngày hội dành riêng cho các bà các mẹ và cô giáo.
+ Ở nhà các con có những ai được gọi là phụ nữ? 
+ Những người phụ nữ trong gia đình như bà, mẹ của các con thường làm những công việc gì? 
- Xem hình ảnh mẹ nấu cơm, giặt quần áo.
=> Phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong gia đình, là người sinh ra các con, làm những công việc nội trợ để chăm sóc cho cả gia đình.
* Gi¸o dôc trÎ biết ngoan, yêu quý bà, mẹ, cô giáo của mình.
2.2. HĐ2: Luyện tập củng cố.
- C« cho trÎ xem tranh và trò chuyện về bức tranh kỷ niệm ngày mùng 8/3.
- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 bông hoa mang lên bàn tặng bà, mẹ, cô giáo. 
3. KÕt thóc : C« cho trÎ nhÑ nhàng hát: Quà mồng 8/3
	
Trẻ hát cùng cô. 
Trẻ tự nói




Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
Ngày quốc tế phụ nữ
Cho phụ nữ bà, mẹ, cô giáo

Bà, mẹ, cô, thím….

Nấu cơm, giặt quần áo.







Trẻ xem trả lời cô

Trẻ mang lên bàn tặng bà, mẹ cô
Trẻ hát theo cô ra ngoài


ii. Hoạt động ngoài trời: 
		QSCMĐ: Cây khế.
		TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.
		CTD: Chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên cây khế, đặc điểm, màu sắc từng phần của cây khế.
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng phát âm rõ ràng, nói to, kết hợp với cô để trả lời câu hỏi cô đưa ra.
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận, có ý thức bảo vệ cây cối giữ môi trường xanh sạch cho trẻ. 
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cây khế có quả. Mô hình ngôi nhà.
- Đồ dùng của trẻ: Đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình, dụng cụ làm vườn.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện hỏi trẻ: Lớp mình có nhà bạn nào có vườn không? Vườn nhà con có những cây gì? 
- Cô nói cho trẻ biết sân trường mình cũng có rất nhiều loại cây. Cô và trẻ đến gần cây khế.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: QS cây khế.
- Cô hỏi trẻ: Cây gì đây? Cây khế được trồng ở đâu?
- Cô chỉ thân cây, cành, lá, hoa, quả và hỏi trẻ cái gì của cây khế?
+ Hoa khế màu gì? To hay nhỏ? Quả gì đây? 
+ Các con được ăn khế chưa? Ăn khế có vị gì?
- Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Cô nói cho trẻ biết trồng cây để lấy quả ăn và lấy bóng mát, không những thế lá khế rất tốt để tắm mát cho các con. Nhà các con có trồng khế không?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây, tưới nước cho cây không bẻ cành hái lá.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ đứng theo nhóm chơi đọc theo lời bài thơ chơi 3 lần. 
- Sau đó chơi tìm về đúng nhà 3 lần. Cô có 2 ngôi nhà của mẹ, và của ông bà. Sau 1 lần đi dạo chơi cô ra hiệu lệnh tìm về đúng nhà trẻ về theo ý thích cô đến hỏi trẻ con về nhà ai?
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình
- Cô giới thiệu đồ chơi rồi cho trẻ chơi tự do.
- Cuối buổi chơi cô nhận xét, kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	






- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô: 

Màu tím đỏ, nhỏ, quả khế... chua, ngọt...








Trẻ chơi trò chơi cùng cô.





Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.

Trẻ chơi theo ý thích.

Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: (Thực hiện như kế hoạch tuần)
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Cho trẻ chơi với đất nặn: Bóp mềm, nhào lăn dọc, xoay tròn.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết bóp mềm đất, nhào bóp, lăn dọc bằng lòng bàn tay, xoay tròn đất trên bảng.
b. Chuẩn bị: 
	- Đất nặn, đĩa đựng sản phẩm, bảng, khăn lau tay.
c. Tiến hành:
	- Cô cho trẻ quan sát cô bóp đất trò chuyện với trẻ bóp nhào đất sẽ mềm ra cô mới nặn được théo ý muốn.
	- Cô phát đất cho trẻ tập bóp, nhào rồi lăn...
	- Hướng dẫn cầm tay từng trẻ.
	- Khi trẻ chơi với đất xong nhắc trẻ lau tay vào khăn.
2. TCVĐ: Tung bóng cho bạn.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết cầm bóng tung cho bạn bắt. 
          - Giúp trẻ phát triển vận động các cơ tay. 
b. Chuẩn bị: 
	- Bóng nhỏ vừa tay trẻ cầm đủ số lượng cho trẻ chơi.
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cho 2 trẻ ngồi hoặc đứng đối diện nhau tung bóng cho bạn kia bắt rồi bạn kia lại tung lại cho bạn.
	- Cô chơi cùng trẻ cho trẻ xem sau đó để trẻ tự chơi và tung cho nhau bắt bóng.
V. Đ¸nh gi¸ cuèi ngµy:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………...…………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 4 ngày 18 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích:  
      Hoạt động giáo dục âm nhạc 
Đề tài: Nghe hát: Ngày vui mồng tám tháng ba (TT). 
(N&LHoàng Văn Yến)
			NDKH:VĐTN: Quà mùng 8 - 3 (NS Hoàng Long)
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài hát, thuộc lời bài hát, hưởng ứng theo cô. có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt.
- Kỹ năng: Trẻ có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, phát triển ngôn ngữ, thính giác cho trẻ.
- Thái độ:  Yêu quý gia đình của mình, ngoan ngoãn biết vâng lời bố mẹ.
2. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô: Đàn, đài.
- Đồ dùng của trẻ: Xắc xô, phách.
3. Tiến hành: 
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô gọi trẻ đến bên cô trò chuyện với trẻ về mẹ 
* Giáo dục: Trẻ biết yêu quý bố mẹ của mình hàng ngày bố mẹ không những chăm sóc cho các con đưa con đi học, bố mẹ rất yêu thương các con.
- Để thể hiện tình cảm yêu thương bố mẹ NSỹ Hoàng Văn Yến sáng tác bài hát nói về ngày vui của bà, của mẹ đó là ngày 8/3, cô hát cho chúng mình nghe nhé.
2. Nội dung:
HĐ1: Nghe hát: Ngày vui mồng tám tháng ba
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần. Hỏi trẻ tên bài hát.
- Lần 2, cô hát và thể hiện động tác theo đàn, hỏi trẻ: Tên bài hát? Tên tác giả? 
- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát.
Bài hát nói về ngày gì? Là ngày vui của những ai? Các bạn đã làm gì để mừng bà mừng mẹ? Hát vang bài ca để làm gì? Các bạn có chúc mừng cô giáo không? Các con có ngoan không?
(Hôm nay là ngày vui của bà của mẹ, ngày vui của cô giáo....con chúc mừng cô giáo ngày mùng tám tháng ba)
- Lần 3, Cô múa cho trẻ xem
- Lần 4 Cô cho trẻ xem video
- Lần 5 Cô khuyến khích trẻ đứng lên hưởng ứng vận động múa cùng cô theo nhạc, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
2.2. HĐ2: VĐTN: Quà mùng 8-3 
Có 1 bài hát nữa rất hay nói về một bạn nhỏ làm bông hoa ở lớp cô giáo cho bạn mang về nhà tặng mẹ nhân ngày 8/3
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần. Giới thiệu tên bài hát. 
- Lần 2, cô hát kết hợp một số động tác múa minh họa khuyến khích trẻ đứng lên hưởng ứng theo.
- Lần 3, cô khuyến khích cả lớp vận động cùng cô theo nhạc.
3. Kết thúc: Cô và trẻ hát vận động và cùng đi ra ngoài
	

Trẻ trả lời theo câu hỏi của cô.






Trẻ lắng nghe cô hát.

Trẻ trả lời.

Ngày 8/3, của bà, củ mẹ và cô giáo, hát vang bài ca. Mừng bà mừng mẹ ạ. Có ạ.





Cả lớp đứng nhún.

Trẻ trả lời cô.




Cả lớp đứng hát và vận động.

Cả lớp hát vận động cùng cô.
Hát vẫy tay ra ngoài.



II: Hoạt động ngoài trời
		QSCMĐ: Cây lan ý
		TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, đuổi bắt bóng.
		CTD: Chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình.		
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết quan sát đặc điểm chính, màu sắc của cây lan ý và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết yêu thiên nhiên chăm sóc cây trồng.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Bóng, đá, sỏi, đất, cây lan ý, khăn.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô cháu mình cùng xuống xem sân trường trồng những cây gì? Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: QS cây khế.
- Cô hỏi trẻ: Cây gì đây? Cây lan ý được trồng ở đâu?
- Cô chỉ thân cây, cành, lá, hoa,  và hỏi trẻ cái gì của cây lan ý 
+ Hoa lan ý màu gì? To hay nhỏ? 
- Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Cô nói cho trẻ biết trồng cây để trang trá làm đẹp cho sân trường. 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây, tưới nước cho cây không bẻ cành hái lá.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, đuổi bắt bóng
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ xếp thành vòng tròn chơi 3 lần bịt mắt bắt dê, lần đầu cô bịt mắt những lần sau khuyến khích trẻ khá lên bịt mắt. Sau đó chơi đuổi lấy bóng về cho cô 3 phút.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: CTD: Chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình.
- Cô giới thiệu đồ chơi. Giới hạn phạm vi chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau, không quang ném đồ chơi. Chơi xong cất đồ chơi gọn gàng. 
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	

Trẻ đi theo cô



- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.








Trẻ chơi trò chơi cùng cô.


Bịt mắt bắt dê, đuổi bắt bóng.

Trẻ chơi theo ý thích.



Con chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình.



Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: Bổ sung góc HĐVĐV (xếp hàng rào khu vườn gia đình)
1. Môc ®Ých:
- Góc HĐVĐV: Trẻ biết xâu vòng, xếp bệ đặt bình hoa cho mẹ, xếp hàng rào cho khu vườn gia đình, rèn khéo léo của các ngón tay, yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận. 
2. Chuẩn bị:
- Góc HĐVĐV: Gỗ vuông, chữ nhật, bình hoa, rổ, dây xâu, hoa xốp.
IV. Chơi, tập buổi chiều:
1. Trò chuyện, giáo dục trẻ không cho vật lạ vào mũi, tai, miệng, rốn.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ nhận biết được những vật dụng không an toàn, không cho vào miệng tai, mũi.
b. Chuẩn bị: 
	- Một số vật dụng nhỏ sắc nhọn cho trẻ xem.
c. Tiến hành:
	- Cô trò chuyện với trẻ về những bộ phận trẻ cơ thể rất quan trọng như: Tai, mũi, miệng… 
           Vì thế các con không được cho những vật lạ, đồ không ăn được chọc vào tai mũi hay ngậm vào miệng sẽ gây đau hay tắc đường thở… 
2. TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.
a.Yêu cầu: 
          - Trẻ biết phối kết hợp cùng cô và bạn chơi trò chơi.
b. Chuẩn bị: 
	- Mũ chim sẻ, mũ hoặc mô hình ô tô
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi trẻ làm chim sẻ, cô làm ô tô khi chim đi kiếm mồi gặp ô tô bíp bíp chim sẻ bay về tổ, chim chạy chậm bị ô tô bắt phải nhảy lò cò về tổ.		
V. Đ¸nh gi¸ cuèi ngµy:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………...
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 5 ngày 19 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích:
  Hoạt động dạy trẻ đọc thơ
Đề tài: Đọc thơ: Yêu mẹ
			NDTH: Âm nhạc: Cả nhà thương nhau.		
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: TrÎ nhí tªn bµi th¬, ®äc thuéc bµi th¬ cùng cô, hiểu nội dung bài thơ, biết tên tác giả.
- Kỹ năng: Rèn trẻ đọc thơ to râ tiÕng, biết trả lời các câu hỏi của cô, trẻ tập đọc thơ diễn cảm, cung cấp thêm từ mới cho trẻ: “đi làm, sáng sớm, dậy, thối cơm, mua, kề má”
- Thái độ: + Trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời cô giáo học bài. 
	      + Giáo dục trẻ yêu thương ngoan ngoãn vâng lời mẹ.
II. ChuÈn bÞ:
1. Trang phục:
	- Trang phục của cô: Áo dài, giầy múa.
	- Trang phục của trẻ: Mặc đẹp gọn gàng.
2. Đồ dùng:
- Đồ dùng của cô: Tranh thơ trên trình chiếu, que chỉ, đàn, máy tính, trình chiếu hình ảnh công việc của mẹ, ghế ngồi. Một góc bày đồ chơi nấu ăn.
- Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, thảm trải… 
III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú. 
- Các con ơi! Cô cháu mình cùng vào lớp học bài nào. Nhạc hát: “Cả nhà thương nhau” Vào chỗ ngồi.
- Bài hát nói về ai nhỉ? Ở nhà ai là người thường xuyên chăm sóc, nấu ăn cho các con? À đúng rồi, chỉ có mẹ là người làm biết bao công việc trong gia đình. 
- Hôm nay cô tặng cho các con 1 đoạn video xem  hàng ngày mẹ của bạn Minh lớp mình làm những công việc gì nhé. Các con có thích không nào. 
- Các con ngồi ngoan chú ý xem trên tivi xem mẹ bạn Minh làm gì nhé. (Mẹ dậy đi chợ, mua thịt cá, rồi mẹ đi làm, đưa bạn Minh đi học, đi làm về nấu cơm...Minh thơm mẹ)
- Bạn Minh rất yêu thương mẹ, mẹ đã vất vả làm việc cho gia đình của mình đấy.
- Thế các con có yêu thương mẹ của chúng mình không? Ai cũng yêu quý mẹ của mình nhất. Nhà thơ Nguyễn Bao cũng rất yêu thương mẹ, những tình cảm về mẹ của mình bác đã sáng tác thành bài thơ “Yêu mẹ” rất hay. Các con lắng nghe cô đọc nhé.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe.	
- Cô đọc diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ, hỏi trẻ:
+ Cô vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 2 kết hợp với hình ảnh trình chiếu minh họa: Bài thơ còn được dựng nên những hình ảnh thật xúc động. Các con hướng mắt lên đây nghe cô đọc lại nhé.
2.2. HĐ2: Phân tích giảng giải về nội dung bài thơ.
- Cô phân tích 2 câu thơ một để trẻ hiểu nội dung bài thơ. 
+ Bài thơ nói về ai? Hàng ngày mẹ dậy đi đâu? Từ lúc nào? 
+Trước khi đi làm mẹ dậy sớm làm gì? Mua gì? 
+ Em đến bên mẹ làm gì? Được mẹ làm sao? 
+ Em bé nói điều gì? Em bé rất biết ơn mẹ đấy.
+ Cô khái quát lại nội dung bài thơ 1 lần theo nội dung bài thơ: Mẹ bận nhiều công việc, sáng sớm đi làm, mẹ dậy thổi cơm, đi chợ mua thịt cá, bé rất yêu mẹ đến bên kề má mẹ, được mẹ yêu, bé thủ thỉ nói với mẹ; ơi mẹ ơi, yêu mẹ lắm.
- Các con áp 2 tay vào má thể hiện tình yêu thương mẹ nào. Nhạc hát bài “Bàn tay mẹ bế chúng con..”
* Giáo dục: Các con phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà bố mẹ, biết yêu thương vâng lời mẹ.
2.3. HĐ3: Trẻ đọc thơ cùng cô.
- Cô cùng cả lớp đọc thơ 2 lần:
+ Lần 1 ngồi đọc thơ: Để bài thơ của bác được nhiều người biết đến, cô mời các con đọc thuộc thơ cùng cô nào.
+ Lần 2: Các con đứng lên đọc thơ và thể hiện tình cảm của mình với mẹ. 
+ Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Chia 2 tổ thể hiện: Bài thơ hay hơn còn được các con thể hiện theo tổ đấy, cô mời các con đọc to rõ ràng nhé.
- Cô gọi theo nhóm trẻ đọc thơ (3 nhóm): Cô mời một số bạn đọc to ró ràng lên thi đua đọc thơ cho các bạn nghe nào. 
+ Các con vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
- Cá nhân 1 - 2 trẻ thể hiện: Trong khi đọc bài cô thấy có bạn A..  đọc thơ rõ ràng và thể hiện thơ rất tình cảm đối với mẹ đấy cô mời con lên đọc thơ cho cả lớp nghe nào.
+ Sau mỗi lần đọc cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. Sửa sai cho trẻ động viên trẻ kịp thời.
- Mời cả lớp đứng lên đọc và làm một số động tác minh họa.
3. Kết thúc: Các con ơi! Để tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn mẹ của chúng mình, các con hãy cùng cô giúp mẹ nấu ăn cùng mẹ nào.
 Nhạc hát “Cả nhà thương nhau” 
	



Ba, mẹ và con.
Mẹ ạ! 


Có ạ!
Trẻ đi theo cô.
Trẻ ngồi ngoan xem video.




Có ạ!


Vâng ạ!



Trẻ nghe cô đọc thơ.
“Yêu mẹ”, Nguyễn Bao



Vâng ạ!



Về mẹ ạ! Đi làm! Từ sáng sớm.
Dậy thổi cơm, mua thịt cá. Kề má, được mẹ yêu.
Ơi mẹ ơi! Yêu mẹ lắm!





Trẻ hát và làm động tác giống cô và nói: Ơi mẹ ơi! Yêu mẹ lắm.




Trẻ ngồi đọc thơ.
Trẻ đứng đọc thơ thể hiện 1 số động tác cùng cô. Yêu mẹ, Nguyễn Bao.
Lần lượt 2 tổ đứng thể hiện bài thơ.

Lần lượt 3 nhóm lên đọc thơ.
Yêu mẹ, Nguyễn Bao.
Cá nhân 2 trẻ đọc thơ.





Cả lớp đứng thể hiện bài thơ.

Trẻ chơi với đồ chơi nấu ăn.


II. Hoạt động ngoài trời: 
		QSCMĐ: QS cái ghế đá.
		TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, tung bóng cho bạn.
		CTD: ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình trang phục bé trai.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết được tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của ghế đá
- Kỹ năng: Rèn luyện óc quan sát và khả năng suy luận cho trẻ
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: que chỉ 
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng, bóng, cát, sỏi
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Trẻ hát và vận động bài: Cô và mẹ. Cô trò chuyện với trẻ về mẹ… Kiểm tra sức khỏe và cho trẻ xuống sân trường.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát cái ghế đá
- Cô dẫn trẻ đến chỗ ghế đá hỏi trẻ: Cái gì đây? 
+ Cô chỉ mặt ghế nói cho trẻ biết phần mặt ghế để ngồi
+ Cô chỉ vai ghế cho trẻ nói theo cô: 
+ Cô chỉ chân ghế hỏi trẻ cái gì của ghế? Cái gì…?
+ Hỏi trẻ nhà bạn nào có ghế đá không?
- Giáo dục trẻ: Ngối trên ghế phải ngồi ngoan. Không được chèo, đứng lên ghế, không vẽ bôi bẩn lên ghế.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, tung bóng cho bạn.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ cầm  tay nhau chơi, đọc theo lời bài thơ 3 lần. 
- Sau đó chơi tung bóng cho bạn. 2 trẻ đứng đối diện nhau, tung bóng sang tay  cho nhau bắt.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình vẽ.
- Cô giới thiệu đồ chơi. Giới hạn phạm vi chơi. 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ hát và vận động: Cô và mẹ. Đi theo cô xuống sân.


- Cái ghế.
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô

- Chân ghế, vai ghế, mặt ghế để ngồi.






- Trẻ chơi trò chơi cùng cô




- Trẻ trả lời


- Trẻ chơi theo ý thích.


- Trẻ theo cô lên lớp.



III. Hoạt động góc: Bổ sung góc nghệ thuật (lắp ghép tranh)
1. Môc ®Ých:
- Góc nghệ thuật: Biết xem tranh ảnh, biết vị trí từng người trong tranh là ai, lắp ghép tranh đúng hình. Mở tranh nhẹ nhàng không làm nhàu nát.
2. Chuẩn bị:
         	- Góc nghệ thuật: Tranh ảnh về gia đình. Tranh lắp ghép.
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Cho trẻ chơi ở góc tự chọn.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết chọn góc chơi cho mình, chơi vui vẻ tinh thần thoải mái, giữ gìn đồ chơi, không quăng ném đồ chơi.
b. Chuẩn bị: 
	- Góc chơi hoạt động với đồ vật, góc vận động.
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu cho trẻ có các góc chơi cô đã bổ sung nhiều đồ chơi mới.
	- Cô cho trẻ chơi ở góc mình thích, cô đi trò chuyện đàm thoại với trẻ về tên đồ chơi. Con đang chơi gì? 
	- Cuối giờ chơi cô cho trẻ cất xếp đồ chơi vào nơi quy định.
2. TCVĐ: Chạy bắt bóng cho cô. Bóng tròn to.
a.Yêu cầu: 
          - Trẻ biết phối hợp cùng cô và bạn để chơi trò chơi, chơi vui vẻ, không xô đẩy nhau. 
b. Chuẩn bị: 
	- Lớp rộng sạch thoáng để trẻ chơi.
c.Tiến hành:
	- Cô giới thiệu từng trò chơi, nói qua cách chơi: Cô lăn bóng trên sàn khuyến khích trẻ chạy nhanh lấy bóng về cho cô. Cho trẻ chơi 3 lần.
- Đứng cầm tay nhau thành vòng tròn to bơm bóng vòng tròn rộng ra, xì bóng thì đứng tụm vào nhau dúm vòng tròn nhỏ lại.
	- Cô cho trẻ chơi trò chơi 3 lần, hỏi trẻ tên trò chơi vừa chơi.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………...……………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

************************************
Thứ 6 ngày 20 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích: 
   Hoạt động với đồ vật
			Đề tài: Xâu vòng tặng mẹ
			NDTH: ÂN: Cả nhà thương nhau.				
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết cầm dây đúng tay xâu thành vòng để tặng mẹ, biết màu sắc của vòng mình xâu. Hát theo cô bài hát cả nhà thương nhau
- Kỹ năng: Rèn khả năng khéo léo đôi bàn tay, ngón tay, tính tỷ mỷ, lòng kiên trì ở trẻ.
- Thái độ: Biết giữ gìn sản phẩm, đồ chơi. Yêu quý sản phẩm mình tạo ra. Yêu quý mẹ của mình và tặng quà cho mẹ.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: ChiÕu tr¶i, d©y x©u, hoa, ræ ®ùng, vßng hoa mÉu.
- Đồ dùng của trẻ: Dây xâu, hoa, đủ với số lượng của trẻ.
3. Tiến hành: 
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó:
- Cô và trẻ hát bài “Cả nhà thương nhau”. 
- C« giíi thiÖu víi trÎ c« chuÈn bÞ quà tặng mẹ.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: C« trß chuyÖn quan sát vÒ vßng hoa x©u mÉu.
Cô xâu được cái gì? Màu gì? Cô xâu vòng tặng ai?
2.2.  HĐ2: Cô làm mẫu:
- Cô vừa làm vừa ph©n tÝch c¸ch thùc hiÖn. Tay tr¸i (lµ tay gi÷ b¸t ăn cơm của các con) c« cÇm b«ng hoa để ch×a lç trªn b«ng hoa. Tay ph¶i (lµ tay cÇm th×a xúc cơm của các con) c« cÇm d©y x©u, cÇm vµo ®Çu d©y nhá kh«ng th¾t nót. M¾t c« nh×n tinh x©u d©y qua lç hoa, cø nh vËy c« x©u hÕt hoa vµo d©y, x©u xong c« cÇm 2 ®Çu d©y buéc l¹i thµnh vßng. Vừa xâu cô vừa hỏi trẻ; Cô đang làm gì? Để tặng ai?
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện:. 
- KhuyÕn khÝch trÎ x©u nh÷ng vßng hoa thËt ®Ñp ®Ó tặng mẹ.
- C« ph¸t ®å dïng cho trÎ thùc hiÖn, trong khi trÎ lµm c« ®Õn tõng trÎ quan s¸t trÎ lµm kÕt hîp ®Æt c¸c c©u hái khuyÕn khÝch trÎ tr¶ lêi.
- C« ®éng viªn, khuyÕn khÝch, söa sai, gióp ®ì, khen ngîi trÎ.
2.4. HĐ4: NhËn xÐt s¶n phÈm
- C« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ tham gia nhËn xÐt cïng c«.
- KhuyÕn khÝch nh÷ng trÎ lµm cha tèt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng trÎ lµm tèt.
- C« thưởng cho c¸c ch¸u trß ch¬i: “N¨m ngãn tay khÐo lÐo”.
3. KÕt thóc: C« vµ trÎ h¸t bµi “Hoa bé ngoan” ra ngoài.
	
- TrÎ h¸t cïng c«
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô.


- Cái vòng ạ, màu xanh đỏ, tặng mẹ.



- TrÎ quan s¸t c« thùc hiÖn

- Xâu vòng, để tặng mẹ.



- TrÎ thùc hiÖn vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«



- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày

- TrÎ tham gia ch¬i vui vÎ

- C¶ líp h¸t theo cô ra ngoài.



II. Hoạt động ngoài trời: 
		QSCMĐ: Quan sát thời tiết thiên nhiên.
		TCVĐ: Thả đỉa ba ba, bóng tròn to.
		CTD: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết quan sát đặc điểm thời tiết thiên nhiên và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết giữ gìn sức khỏe, ăn mặc phù hợp theo thời tiết.
2. Chuẩn bị:
	- Đồ dùng của cô: Bóng, giấy vụn, lá cây, phấn vẽ.
	- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ hôm nay trời nắng hay mưa, trời đẹp cô cháu mình cùng đi dạo chơi dưới sân trường.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1.HĐ1: Quan sát: Thời tiết thiên nhiên.
- Cô hỏi trẻ:
+  Con thấy thời tiết hôm nay như thế nào? Có nắng/ mưa không? Thế thời tiết thế nào nhỉ
+ Với thời tiết này chúng mình đi ra ngoài phải mang theo những gì? Cô gợi ý 
+ Nếu trời lạnh chúng mình sẽ mặc quần áo như thế nào? Trời nóng phải mặc quần áo nào? Thế hôm nay có lạnh không?
- GD trẻ giữ gìn sức khỏe, mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Thả đỉa ba ba, bóng tròn to.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ ngồi duỗi chân theo hàng đọc bài đồng dao thả đỉa ba ba chỉ vào từng chân. Sau đó đúng lên cầm tay nhau làm quả bóng tròn bơm bóng, xì bóng chơi cùng cô.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn.
- Cô giới thiệu đồ chơi. Giới hạn phạm vi chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau, không quang ném đồ chơi. Chơi xong cất đồ chơi gọn gàng. 
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.





Trẻ trả lời câu hỏi theo hiểu biết thời tiết hôm nay.








Trẻ chơi trò chơi cùng cô.


Thả đỉa ba ba, bóng tròn to.

Trẻ chơi theo ý thích.



Con chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ.
Trẻ theo cô lên lớp.



III. Hoạt động góc: Bổ sung thêm đồ chơi góc PV (đồ dùng nấu ăn)
1. Môc ®Ých:
 - Trẻ tập làm người lớn vào vai mẹ, bố, anh chị em. Biết nấu một số món ăn, giao tiếp với nhau như trong gia đình. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, giúp trẻ biết vị trí thành viên trong gia đình...
2. Chuẩn bị:  Búp bê làm em bé, bố mẹ, anh chị. Bộ đồ chơi nấu ăn.
IV. Chơi, tập buổi chiều:
1. Đäc mét sè bµi th¬, bµi h¸t về gia đình. 
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ đọc thơ và hát cùng cô một số bài đã học trong tuần ở mọi lúc mọi nơi: thơ yêu mẹ, hát cả nhà thuơng nhau, lời chào buổi sáng (con chào bố ạ...)
b. Chuẩn bị: 
	- Tranh thơ, tranh gia đình và nội dung bài hát đã thuộc.
c. Tiến hành:
- C« trß chuyÖn víi trÎ vµ hái trÎ.
- TuÇn võa råi c¸c bạn ®îc c« gi¸o d¹y nh÷ng bµi th¬ g×, bài hát gì nµo?
- B©y giê c« cïng c¸c b¹n «n l¹i nh÷ng bµi th¬ ®ã nhé.
- C« l¹i ®äc vµ cho trÎ ®äc l¹i theo c¸c h×nh thøc kh¸c nhau: C¶ líp, nhãm, c¸ nh©n.
2. Bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết ngoan được cô nêu gương và cắm cờ, khóc nhè trêu bạn là hư không được cắm cờ. Trẻ háo hức thích được cô thưởng cờ.
b. Chuẩn bị:
	- Cô chuẩn cờ nhỏ cho trẻ đủ số lượng.
c. Tiến hành:		
-  Cô khen những bạn trong tuần đã đi học ngoan sẽ được bé ngoan.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………...…………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

TUẦN 2: Chủ đề nhánh 2: Mẹ và người thân yêu của bé
 (Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 23/03/2026 đến 27/03/2026)    
Thứ 2 ngày 23 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động thể dục
			Đề tài: V§CB: Tung bóng bằng 2 tay.
NDKH: BTPTC: Tập với vòng.
				   TCV§: Bắt bướm.
                    		NDTH: NB màu vàng, đỏ.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên bài tập “Tung bóng bằng 2 tay”, biết cách chơi trò chơi.
        - Kỹ năng: Rèn kỹ năng dùng sức của cơ tay, tung bóng bằng 2 tay lên cao, kỹ năng phối hợp chơi trò chơi.
	       - Thái độ: Trẻ thích thú khi trò chuyện về gia đình, tích cực hưởng ứng cùng cô, không tranh dành đồ chơi của nhau

2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Mô hình nhà ông bà.
- Đồ dùng của trẻ: Cháu trang phục gọn gàng, sức khoẻ tốt.
3. Tiến hành:
	Ho¹t ®éng cña c«
	Dự kiến HĐ cña trÎ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ trong gia đình chúng mình có những ai? Hôm nay cô cháu mình đến nhà ông bà chơi.... 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Khởi động: Đường đến nhà ông bà còn xa cô khuyến khích trÎ đi theo hàng khởi động lúc đầu đi bình thường sau đi nhanh rồi chạy chậm dần, đi thường, sau đó đứng thành vòng tròn tập BTPTC.
2.2. HĐ2. Trọng động:
+ BTPTC: Tập với vòng. Chúng mình rèn luyện sức khỏe bằng cách tập thể dục cho ông bà xen nhé.
- ĐT1: Tay: Cầm vòng đưa tay về trước rồi hạ xuống.
- ĐT2: Bụng: Cúi gập người về trước chạm vòng xuống chân đứng  thẳng lên.
- ĐT3: Bật nhảy (4 lần) 
=> Nhấn lại động tác chân 2 lần 4 nhịp
+ VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay.
- Đã có sức khỏe tốt rồi cô cháu mình chơi trò chơi  tung bóng để ông bà xem bạn nào tung giỏi nhé.
- Trên tay cô có gì? Quả bóng màu gì? 
- Cô làm mẫu 2 lần cho trẻ xem. Lần 1 cô không phân tích.
- Lần 2 cô phân tích: Từ ghế ngồi cô nhẹ nhàng đi lên nhặt bóng và cầm bóng bằng 2 tay đứng trước vạch, cô đưa tay ra phía trước lòng bàn tay ngửa hơi khum. Khi có hiệu lệnh 2-3 cô hất bóng lên cao và nói “Tung lên”.
 Khi bóng rơi xuống đất, cô nhặt bóng bỏ vào rổ và đi về ghế ngồi.
- Cô mời 1 trẻ thực hiện mẫu cho các bạn quan sát.
+ Lần 1: Cô cho lần lượt trẻ 2 hàng lên tung bóng
Các con vừa làm gì? (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
+ Lần 2: Cô cho trẻ tung bóng theo nhóm 2-3 trẻ
Các con vừa tung bóng rất giỏi rồi, bây giờ cô sẽ cho chúng mình tung bóng theo nhóm 2 bạn một ở từng đội.
Cô chú ý cách tung bóng của trẻ, theo dõi trẻ tập để động viên, khuyến khích và kịp thời sửa sai cho trẻ.
+ Lần 3:  Hai đội thi “tung bóng bằng hai tay”
Các con tung bóng rất giỏi rồi, cô khen chúng mình nào và bây giờ chúng mình cùng thi đua  xem ai là người tung bóng bằng 2 tay giỏi hơn nhé
Cô cho tất cả trẻ lên lấy bóng đứng  thành 2 hàng đối diện và thi tung bóng. Cô mời trẻ lên nhặt bóng.
 - Các con vừa làm gì?
* Củng cố: Cô cho 1-2 trẻ lên thực hiện lại.
+ TCVĐ: Bắt bướm. 
- Ông bà cảm ơn các con tặng cho các con 1 trò chơi.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô cầm vòng buộc bướm giấy giơ cao khuyến khích trẻ nhảy lên cao bắt bướm, yêu cầu trẻ chạm vào bướm giấy.
- Cô và trẻ chơi 2 phút. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3. Håi tÜnh: C« cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1-2 vßng.
3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô






- Trẻ đi theo cô.


- Trẻ tập cùng cô các động tác bài tập phát triển chung.






- Màu đỏ, vàng.
-Trẻ quan sát cô thực hiện.








- 1 trẻ thực hiện.
- Một nhóm 2 trẻ thực hiện.
- Lần lượt từng nhóm trẻ lên thực hiện.







Cả lớp thực hiện.

Tung bóng bằng 2 tay






Trẻ chơi cùng cô.


Trẻ trả lời
Đi nhẹ nhàng theo cô 2 vòng rồi ra ngoài.



II: Hoạt động ngoài trời
		QSCMĐ: Chiếc xích đu
		TCVĐ: Thả đỉa ba ba, bóng tròn to. 
		CTD: Chơi với gậy, túi cát, xếp que theo hình trẻ thích.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết quan sát, nói được tên, đặc điểm, màu sắc nổi bật của chiếc xích đu.
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát và đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ dùng cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Chiếc xích đu trên sân trường. Bóng, gậy thể dục, túi cát, que, hình vẽ.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ về các hoạt động của gia đình trẻ rồi cho hát vận động bài “đu quay”
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Chiếc xích đu
- C« cho trÎ xuèng s©n, c« vµ ch¸u cïng xem đồ chơi, c« ®Æt c©u hái: C« cã rÊt nhiÒu ®å ch¬i ngoài trời ®©y lµ ®å ch¬i g×? Cã mµu g×? Dïng ®Ó lµm g×? Con có thích chơi với đồ chơi này không? (Cô cho trẻ quan sát lần lượt đọc tập thể, cá nhân).
- Gi¸o dôc trÎ ch¬i bảo quản ®å ch¬i cÈn thËn, kh«ng xô đẩy nhau, yêu thích đồ chơi ngoài trời.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Thả đỉa ba ba, bóng tròn to. 
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ đứng theo vòng tròn đọc theo lời bài thơ cùng cô, cô chỉ tay vào trẻ theo lời thơ. 
- Sau đó cho trẻ cầm tay nhau chơi bơm bóng xì bóng 2 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với gậy, túi cát, xếp que theo hình vẽ.
- Cô giới thiệu đồ chơi trên sân trường, cho trẻ chơi.
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.



- Trẻ trả lời câu hỏi của cô







Trẻ chơi trò chơi cùng cô.


Thả đỉa ba ba, bóng tròn to. 


Trẻ chơi theo ý thích.


Trẻ theo cô lên lớp.


III: Hoạt động góc: Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Trò chuyện với trẻ về đồ dùng quen thuộc trong gia đình.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết tên đồ dùng quen thuộc như: ti vi, tủ lạnh, giường, tủ, bàn, ghế... khi cô đưa ra trò chuyện với trẻ. Nói to rõ ràng, biết giữ gìn bảo quản đồ dùng.
b. Chuẩn bị: 
	- Đồ chơi, vật thật; bàn ghế thật...
c. Tiến hành:- Cô cho trẻ ngồi chiếu cô trò chuyện: Nhà con có những đồ dùng gì? Đồ dùng màu gì? Có đẹp không? Để làm gì?
	- Cô cho trẻ quan sát 1 số đồ dùng hỏi tên, đặc điểm, công dụng.
	- Gọi trẻ lên chỉ vào đặc điểm cô yêu cầu.
	- Con có thích đồ dùng gia đình của mình không?
	- Cô giáo dục trẻ biết ngoan lễ phép nghe lời và yêu thương mọi người trong gia đình của mình, biết giữ gìn ngôi nhà sạch sẽ. 
2. TCVĐ: Cầm đồ dùng tìm về đúng nhà. 
a. Yêu cầu: - Trẻ biết tên đồ dùng cầm trên tay và về đúng nhà với đồ dùng của mình.
b. Chuẩn bị: - Bài hát, tranh lô tô, đồ dùng thật.
c. Tiến hành:
          - Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô có 2 ngôi nhà 1 ngôi nhà dùng để đựng đồ dùng để ăn, 1 ngôi nhà dùng để đồ dùng để kê ngồi. Cô phát cho mỗi trẻ 1 đồ dùng hoặc lô tô đi dạo chơi hát 1 bài, khi có hiệu lệnh tìm nhà trẻ mang đồ dùng về đúng nhà theo yêu cầu của cô.
          - Cô cho trẻ chơi và chơi cùng trẻ cô cho trẻ chơi 3 lần, hỏi trẻ tên trò chơi. Cầm đồ chơi gì, về đúng nhà chưa?		
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………...…………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 3 ngày 24 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích: 
Hoạt động nhận biết 
Đề tài: Tên, đặc điểm, công việc của người thân trong gia đình.
 (Bố, mẹ, bé.)
		NDTH: ÂN “Cả nhà thương nhau”		
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công việc của người thân trong gia đình.
- Kỹ năng: Luyện phát âm, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn trẻ có sự chú ý luyện nói, nói to, rõ ràng.
- Thái độ: Biết yêu quý những người thân trong gia đình của mình, ngoan lễ phép, vâng lời.	
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Trình chiếu, tranh, ảnh về gia đình 1 trẻ.
- Đồ dùng của trẻ: Lô tô (Ông, bà, bố, mẹ) rổ. Trẻ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô trò chuyện với trẻ về gia đình con có những ai? Cô cho trẻ hát “Cả nhà thương nhau” vào chỗ ngồi.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Nhận biết qua trình chiếu.	
- Cô cho trẻ xem trình chiếu đàm thoại về nội dung bức ảnh cô hỏi trẻ tên, đặc điểm và công việc của từng người trong màn hình:
 Ai đây? Mẹ đang làm gì? Mẹ mặc áo màu gì? (Cô gọi nhiều cá nhân trả lời to, rõ ràng).
- Lần lượt từng thành viên trong gia đình và công việc của họ (Bố, ông, bà, chị…)
* Giáo dục: 
Giáo dục trẻ biết yêu thương người thân trong gia đình, biết vâng lời ngoan, lễ phép.
2.2. HĐ2: Luyện tập củng cố.
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về bức tranh. Cô giới thiệu từng người trong ảnh đang làm gì? Cô cho 1 vài trẻ lên chỉ tên đặc điểm của từng người trong ảnh theo yêu cầu của cô và đọc to.
- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ tranh lô tô chọn theo yêu cầu của cô, giơ lên cô kiểm tra đọc to, tập thể cá nhân. 
3. Kết thúc: Cô cho trẻ hát “Cả nhà thương nhau”.
	
Trẻ trò chuyện các câu hỏi của cô. Hát theo cô vào chỗ ngồi.

Trẻ trả lời theo câu hỏi cô hỏi trong nội dung đoạn video. Mẹ, đang nấu cơm, áo màu đỏ…







Trẻ trả lời theo câu hỏi của cô, lên chỉ và nói to.

Trẻ tìm và giơ lên theo yêu cầu của cô.

Trẻ hát và theo cô ra ngoài.



II. Hoạt động ngoài trời
		QSCMĐ: Trải nghiệm nhặt lá cây
		TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, đuổi bắt bóng.
		CTD: ĐCNT, vòng, bóng	
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- Kiến thức: Trẻ biết nhặt rác lá cây bỏ vào thùng rác để làm sạch môi trường.
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng lao động và ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ
- Thái độ: Trẻ chăm chỉ lao động. Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Một khoảng sân có lá cây, giấy vụn để trẻ trải nghiệm.
- Đồ dùng của trẻ: Găng tay, thùng rác, hót rác, chổi, ĐCNT, bóng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ có bạn nào thấy mệt mỏi đau ở đâu không? Cô cho trẻ xuống sân.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Lao động nhặt lá cây
 - Sân trường hôm nay có rất nhiều lá cây rụng đấy cô cháu mình cùng nhau nhặt lá cây, giấy rác bỏ vào thùng rác để giúp cho ngôi trường thân yêu của chúng mình thêm xanh- sạch- đẹp nhé
- Cô hướng dẫn trẻ đeo bao tay trươc khi lao động
- Cô cho trẻ đi nhặt lá cây rụng, nhặt giấy rác, nhổ cỏ bỏ vào thùng rác
- Cô nhận xét buổi lao động ngày hôm nay và cho trẻ đi vệ sinh rửa tay
2.2. HĐ2: TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, con bọ dừa.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô và trẻ làm bọ dừa mẹ và con, bò lổm ngổm đọc thơ đến câu cuối nằm ngửa giơ chân lên kêu ối ối. Trẻ chơi trò chơi con bọ dừa cùng cô 3 lần.
- Cô và trẻ cầm tay nhau chơi dung dăng dung dẻ đọc thơ đến câu cuối ngồi xuống, cho trẻ chơi 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với ĐCNT, vòng, bóng
- Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ chơi.
- Giới thiệu phạm vi chơi cho trẻ, giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết không xô đẩy bạn, biết giữ gìn đồ chơi không quăng ném, chơi xong cất đồ chơi vào nơi quy định.
- Khi trẻ chơi cô đến bên cùng chơi với trẻ trò chuyện hỏi trẻ: con đang làm gì? Con chơi có thích không? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
Trẻ cùng cô đi xuống sân trường.




- Trẻ lao động cùng cô







Trẻ chơi trò chơi cùng cô.




Dung dăng dung dẻ, con bọ dừa


Trẻ chơi theo ý thích.

ĐCNT, bóng, vòng. Có ạ.


Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: (Thực hiện như kế hoạch tuần)
IV. Chơi, tập buổi chiều:
1. Kỹ năng tự phục vụ như: Tự đi dép
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết tự cầm dép xỏ vào chân, rèn cho trẻ kỹ năng khéo léo, tự phục vụ bản thân.
b. Chuẩn bị: 
	- Cô chuẩn bị mỗi trẻ một đôi dép.
c. Tiến hành:
	- Cô cho trẻ quan sát bạn chân không đi dép, trò chuyện với trẻ nếu không đi dép sẽ bị bẩn chân....
	- Cô cho 1 trẻ khá hơn lên đi dép. 
	- Chân các con có đi dép  không, cô cũng đi cô cháu mình cùng bỏ dép ra và tập đi vào chân giống cô nào.
	- Trẻ tập làm theo cô cô đi hướng dẫn và hỗ trợ những bạn chưa làm được.	- Cho trẻ ngồi duỗi thẳng chân đọc đồng giao “Chân đẹp” 
		Một chân đẹp                        Chân đi giầy
		Hai chân đẹp                         Cả hai chân
		Chân mang tất	               Trông xinh lắm.
2. TC: Tìm đồ dùng cho đúng để đựng thức ăn.	
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết tìm đúng đồ dùng để đựng thức ăn theo yêu cầu của cô như; bát, đĩa.
b. Chuẩn bị: 
	- Một số cái bát, đĩa, ca, cốc, thìa...
c.Tiến hành:
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Hôm nay sinh nhật bạn Búp Bê, BB muốn có nhiều bát đĩa để đựng thức ăn, cô cháu mình chọn bát và đĩa để đựng thức ăn cho BB nhé. Thế ca, cốc có đựng được thức ăn không? Ca cốc dùng để làm gì? Cái gì để đựng thức ăn? 
- Cô làm trước cô chọn bát mang lên bàn tạng BB, rồi cho trẻ lên lấy đồ dùng theo yêu cầu của cô mang đến bàn tặng cho bạn búp bê.
	- Cô hỏi trẻ con lấy được đồ chơi gì? Tặng cho ai? Để búp bê làm gì?
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………...…………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 4 ngày 25 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích:
				Hoạt động giáo dục âm nhạc
			Đề tài: Dạy hát: Cả nhà thương nhau (TT).
				NDTH: TCÂN: Tai ai tinh.
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả bài hát: Cả nhà thương nhau. Trẻ thuộc lời bài hát và hát đúng giai điệu bài hát.
- Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ thính giác cho trẻ, củng cố thêm câu từ mới cho trẻ. Rèn trẻ kỹ năng lắng nghe chơi trò chơi tai ai tinh.
- Thái độ: Trẻ yêu thích âm nhạc, giáo dục trẻ biết chào hỏi khi gặp người quen.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Đàn óc gan, đài, xắc xô, phách.
- Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, trẻ ngồi hình chữ U.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ:
+ Gia đình con có những ai?
+ Mọi người trong gia đình sống với nhau như thế nào?
* Giáo dục: Trẻ biết biết yêu quý người thân của mình.
- Nhạc sỹ Phan Quang Minh cũng đã sáng tác bài hát: “Cả nhà thương nhau” rất hay nói về tình cảm gia đình đấy chúng mình có muốn nghe không?
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Dạy hát: Cả nhà thương nhau
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 và hỏi trẻ: 
Bài hát gì? Của nhạc sỹ nào? 
- Cô giảng giải nội dung bài hát: Bài hát nói về tình yêu thương của cha mẹ và con cái và niềm vui khi được ở gần nhau
* GD trẻ biết yêu thương cha mẹ và những người thân trong gia đình.
- Cô hát từng câu trẻ hát theo 1-2 lần
- Cả lớp hát cùng cô 2 lần
+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân hát: Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cả lớp đứng dậy hát 1 lần
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
2.2. HĐ2: TCÂN: Tai ai tinh
- Cô giới thiệu cách chơi, Cô cho 1 trẻ đội mũ chóp kín, gọi 1 trẻ đứng hát cho trẻ kia đoán tên bạn hát, hoạc gõ dụng cụ để trẻ đoán. Cô cho 3 – 4 trẻ lên chơi, cô khuyến khích động viên trẻ chơi vui hứng thú.
3. Kết thúc: Hát và múa cùng cô ra ngoài.
	

Trẻ trả lời









Trẻ lắng nghe cô hát.

Trẻ nghe cô hát.
Cả nhà thương nhau, Phan Quang Minh






- Trẻ hát theo cô
- Lớp hát
Cả nhà thương nhau, Phan Quang Minh
- Tổ, nhóm, cá nhân hát
Cả nhà thương nhau, Phan Quang Minh

 Trẻ xem chơi cùng cô



Hát theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời: 
	QSCMĐ: C©y hoa giấy
                       TCVĐ: B¾t bướm, bÞt m¾t b¾t dª.
		   CTD: Ch¬i víi l¸ c©y, x©u vßng l¸, ch¬i ®u quay, cÇu trượt.	
1. Mục đích – yêu cầu:
- KiÕn thøc: TrÎ biÕt tªn, ®Æc ®iÓm lîi Ých cña c©y hoa, d¹y trÎ biÕt ®ược hoa nở đẹp làm cảnh, trang trí.
- Kü n¨ng: RÌn trÎ cã kü n¨ng quan s¸t vµ ®µm tho¹i theo yªu cÇu cña c«, trÎ nãi to râ rµng, ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ.
- Thái độ: Gi¸o dôc trÎ biÕt b¶o vÖ c©y cèi vµ biÕt ch¨m sãc cho c©y, yªu thÝch c©y hoa đào. TrÎ biÕt b¶o vÖ c©y.
2. ChuÈn bÞ:
- §å dïng cña c«: C©y hoa giấy. Bướm giÊy buéc d©y, kh¨n bÞt m¾t, l¸ c©y, d©y x©u, l¸ b»ng xèp, ®u quay, cÇu trượt. S©n ch¬i s¹ch sÏ an toµn, 
- §å dïng cña trÎ: TrÎ ¨n mÆc gän gµng, phï hîp víi thêi tiÕt.
3. TiÕn hµnh:
	Ho¹t ®éng cña c«
	Dự kiến HĐ cña trÎ

	1. Ổn ®Þnh tæ chøc vµ g©y høng thó:
- C« kiÓm tra søc kháe cña trÎ trước khi xuèng s©n.
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1:  Quan s¸t: C©y hoa giấy
 - C« dÉn trÎ xuèng s©n trường. Cho trÎ ®øng xung quanh c©y hoa giấy. C« ®Æt c©u hái ®Ó hái trÎ nÕu trÎ kh«ng tr¶ lêi được c« giíi thiÖu vµ cho trÎ nh¾c l¹i. §©y lµ c©y g×? Cái gì đây? (Gèc th©n, l¸ c©y, cµnh) c©y ®©u? Th©n c©y to hay nhá? L¸ c©y mµu g×? Hoa cã mµu g×? C¸nh hoa to hay nhá? 
C« giíi thiÖu hoa giấy rÊt lµ ®Ñp, cã nhiÒu mµu như màu ®á, hång, trắng...hoa trồng ®ể trang trÝ.
 - Gi¸o dôc trÎ b¶o vÖ cho cây, không hái hoa bẻ cành để cho đẹp.
2.2. HĐ 2:  TCV§: B¾t bướm, bÞt m¾t b¾t dª.
- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i sau ®ã cho trÎ ch¬i mçi trß ch¬i c« cho trÎ ch¬i 2 – 3 lÇn. Cô buộc bướm giấy vào que giơ cao khuyến khích trẻ nhảy lên với, sau đó cầm tay nhau thành vóng tròn chơi bịt mắt bắt dê, đầu tiên cô bịt mắt sau khuyến khích trẻ bịt mắt.
2.3. HĐ3.  Ch¬i tù do: Ch¬i víi l¸ c©y, x©u vßng l¸, ch¬i ®u quay, cÇu trượt.	
- Cô giới thiệu đồ chơi và giới hạn phạm vi chơi. C« chuÈn bÞ rÊt nhiÒu ®å ch¬i, 
- C« cho trÎ ch¬i theo ý thÝch nh÷ng ®å ch¬i trong s©n trường vµ ®å ch¬i c« chuÈn bÞ.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ, bao quát trẻ chơi an toàn.
3. KÕt thóc:
- HÕt giê ch¬i c« tËp trung trÎ kiÓm tra sÜ sè nhËn xÐt giê ho¹t ®éng cho trÎ vµo líp.
	TrÎ xuèng s©n cïng c«.






C©y hoa giấy ¹. 
Mµu xanh. Mµu hồng, màu trắng, nhá ¹.





TrÎ ch¬i theo sù hướng dÉn cña c«. 





TrÎ ch¬i theo sù hướng dÉn cña c«.




TrÎ lªn líp.


iII. Hoạt động góc: Bổ sung góc HĐVĐV (xếp giường tủ)
1. Môc ®Ých:
- Góc HĐVĐV: Trẻ biết xâu vòng, xếp cạnh xếp chồng thành bàn ghế, giường tủ, rèn khéo léo của các ngón tay, yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận. 
2. Chuẩn bị: - Góc HĐVĐV: Gỗ vuông, chữ nhật, rổ, dây xâu, hạt vòng.
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Hát các bài hát trong và ngoài chương trình theo chủ đề. 
a. Yêu cầu: - Trẻ nhớ tên một số bài hát quen thuộc, hát và hưởng ứng cùng cô.
b. Chuẩn bị: - Một số bài hát quen thuộc đã học: Đôi dép, cháu yêu bà, cả nhà thương nhau, nhà của tôi...
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu tên từng bài hát, cô hát cho trẻ nghe 1 đến 2 lần sau đó khuyến khích trẻ hát theo cô. Cô hỏi lại trẻ tên bài hát động viên để trẻ biểu diễn cá nhân.	 
2. TCDG: Mèo đuổi chuột. Dung dăng dung dẻ.
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, cô chơi cùng trẻ, cô làm chuột chạy để cho trẻ đuổi theo bắt. 
- Cầm tay trẻ đọc bài thơ dung dăng dung dẻ đến câu cuối ngồi xuống.
	- Cô cho trẻ chơi 3 lần. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………...…………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 5 ngày 26 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích:
Hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe
 	Đề tài: Cả nhà ăn dưa hấu
			Tác giả: Hồ Lam Hồng, Nguyễn Thị Tuất, Vũ Hồng Tâm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
			NDTH: Âm nhạc: Cả nhà thương nhau
1. Môc ®Ých - yªu cÇu :
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên chuyện, tên nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện và hành động của các nhân vật trong câu chuyện. 
- Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và tăng vốn từ cho trẻ, biết trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng. Rèn sự mạnh dạn tự tin hơn cho trẻ.
- Thái độ: Hứng thú nghe cô kể chuyện. Giáo dục trẻ biết lễ phép với mọi người, khi ăn biết mời người lớn, biêt nói cảm ơn, xin lỗi...Biết yêu quý người thân trong gia đình.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh minh họa câu chuyện,  trình chiếu hình ảnh nội dung câu chuyện. Hình ảnh quả dưa hấu.
- Đồ dùng của trẻ : Trang phục gọn gàng
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô cho trẻ chơi trời tối trời sáng, Cô cho trẻ quan sát hình ảnh quả dưa hấu và trò chuyện: Đây là quả gì? Các con thích ăn dưa hấu không? Khi ăn quả chúng mình phải làm gì? Mời ai trước? 
* Giáo dục: Trước khi ăn mời người lớn, biết nói lời cảm ơn khi người lớn cho quà.
G thiệu: Cô có câu chuyện kể về bạn nhỏ rất ngoan khi ăn biết mời bố mẹ đấy đó là bạn nhỏ trong câu chuyện: Cả nhà ăn dưa hấu của nhóm tác giả (Ng Thị Tuất, Vũ Hồng Tâm, Hồ Lam Hồng) các con ngồi ngoan nghe cô kể nhé.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Nghe cô kể chuyện: Cô kể 2 lần.
- Lần 1: Cô kể cho trẻ nghe thể hiện một số hành động của nhân vật không có tranh.
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Lần 2: Cô kể theo tranh cho trẻ nghe.
2.2. HĐ2: Đàm thoại theo nội dung câu chuyện.
Gia đình nhà bạn Hùng có những ai? 
Mẹ đi chợ về mua gì? Bạn Hùng có thích ăn dưa hấu không? Chị Hoa đã lấy dưa mời ai? Chị Hoa mời như thế nào?Bố đã nói gì với chị Hoa?
Hùng cũng lấy dưa mời ai? Hùng mời như thế nào?
 Khi ăn bạn Hùng đã lấy dưa mời ai? 
Bạn mời như thế nào?
Chúng mình tập mời bố mẹ ăn dưa nào? 
Mẹ đã nói gì với 2 chị em? 
=> Mẹ âu yếm nhìn 2 chị em rất yêu thương. Tình cảm. 
Chúng mình thấy chị em bạn Hùng như thế nào? Có ngoan không? 
* Gd: Trẻ biết yêu quý, vâng lời bố mẹ và người lớn, khi ăn uống biết mời người lớn trước.
=> Mỗi câu hỏi cô gọi 1, 2 trẻ trả lời.
* Các con thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ nào. Cô cho trẻ đứng lên hát vận động “Cả nhà thương nhau”
2.3. HĐ3: Cô kể lại tác phẩm cho trẻ nghe.
 - Lần 3: Câu chuyện “Cả nhà ăn dưa hấu” còn được chiếu lại qua phim các con cùng xem nhé.
* Củng cố:  Con vừa nghe cô kể câu chuyện gì?
Con thấy chị em bạn Hùng trong câu chuyện có ngoan không?
- Lần 4 cô khuyến khích trẻ đứng lên kể cùng cô.
2.4. HĐ4: Hát vận động “Cả nhà thương nhau” 2 lần
3. Kết thúc: Trẻ vận động hát và đi theo cô ra ngoài.
	
Trẻ chơi cùng cô
Trẻ trả lời cô












Trẻ nghe cô kể chuyện.

Trả lời
Trẻ chú ý xem tranh cô kể.
Bố, mẹ, chị Hoa và bạn Hùng. Quả dưa hấu, có ạ. Mời bố, Con mời bố ạ. Con gái của bố ngoan lắm, bố cảm ơn con. Mời mẹ, Mẹ ơi! Con mời mẹ ạ. 
Con mời bố mẹ ăn dưa ạ.
Hai con của mẹ thật là ngoan.

Có ngoan ạ.



Trẻ đứng tại chỗ hát Cả nhà thương nhau. 


Trẻ xem trình chiếu.
Cả nhà ăn dưa hấu


Có ạ.
Trẻ kể chuyện cùng cô.
Trẻ hát và vận động.

Theo cô ra ngoài.


ii. Hoạt động ngoài trời: 
                           - QS có mục đích: Quan sát vườn rau cải
                           - TCVĐ: Gà vào vườn rau
                           - Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: Trẻ biết quan sát, biết tên rau cải có trong vườn trường 
* Kỹ năng:Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ.  Biết chơi trò đúng luật
* Thái độ:
+ Giáo dục trẻ chơi đoàn kết vui vẻ trong khi chơi không tranh giành đồ chơi
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:Hệ thống câu hỏi đàm thoại. Vườn rau ở trường
+ Đồ chơi ngoài trời (Đu quay, cầu trượt, bập bênh)
- Đồ dùng của trẻ:Trang phục của trẻ gọn ngàng
3. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ đi xuống vườn rau trường
2. Nội dung:
2.1.Hoạt động 1: Hoạt động QS có mục đích: Quan sát vườn rau cải
Cô cho trẻ đi đến vườn rau quan sát hỏi trẻ: 
+ Chúng mình nhìn xem trong vườn có những loại rau gì?
- Cô chỉ cây rau cải và hỏi trẻ:
+ Đây là rau gì? Lá có màu gì?
+ Đây là gì của cây rau?
+ Trồng rau để làm gì? Chúng mình đã được ăn loại rau này chưa?
+ Để cây rau luôn tươi tốt thì chúng mình phải làm gì?
+ Ngoài cây rau cải ra trong vườn còn có loại rau gì nữa?
- Giáo dục trẻ biết ăn nhiều các loại rau để cung cấp nguồn VTM cho cơ thể khỏe mạnh
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Gà trong vườn rau
 Cô giới thiệu tên trò chơi- cách chơi- luật chơi- tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
2.3. Hoạt động 3:Chơi TD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu đồ chơi và gợi ý cách chơi, sau đó cho trẻ chơi theo ý thích.
- Cô bao quát và quản trẻ.
3. Kết thúc: Cô và trẻ thu dọn ĐC và đi lên lớp.
	

- Trẻ chạy đến bên cô





-Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô


- Trẻ quan sát và trả lời



- Tưới nước



- Trẻ trả lời
-Trẻ quan sát và trả lời
- Trẻ chơi 2-3 lần

- Trẻ chơi theo ý thích.


- Trẻ thu dọn đồ chơi.


III. Hoạt động góc: Bổ sung góc N.thuật (tô màu đồ dùng)
1. Môc ®Ých:
   	- Góc NT: Biết xem tranh ảnh phân biệt đặc điểm và tên các đồ dùng trong gia đình, gắn tranh lô tô theo loại, biết cầm bút tô màu tranh, mở tranh nhẹ nhàng. 
2. Chuẩn bị:
         	- Góc nghệ thuật: Tranh ảnh về đồ dùng, bút màu, giấy vẽ, lô tô đồ dùng trong gia đình.		
IV. Chơi, tập buổi chiều:
Đề tài: Dạy trẻ kỹ năng: “Bé đến trường thật an toàn”
1. Mục đích, yêu cầu:
-Trẻ biết khi đến trường nên chơi ở những chỗ nào? Cần phải tránh xa những nơi nào, biết cách tự bảo vệ bản thân mình khi đến trường.
- Rèn cho trẻ kĩ năng tự bảo vệ bản thân mình, biết cách chơi và sử dụng một số loai đồ dùng , đồ chơi, biết quan sát , trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc
- GD trẻ không chơi ở những nơi nguy hiểm, không nghịch những đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ.
2. Chuẩn bị :
- Tranh ảnh cảnh báo nguy hiểm
- Tranh gạch hành vi đúng sai.
- Một số địa điểm để trẻ đến quan sát
3. Tiến hành:
* . Ổn định tổ chức: Cô cho trẻ hát bài :” Cháu đi mẫu giáo”. Cô trò chuyện với trẻ  về việc hàng ngày trẻ được đến trường như thế nào?
* Hoạt động 1:           Bé đến trường thật an toàn.
    Cô đàm thoại với trẻ:
+ Hàng ngày ai đưa cháu đến trường? đi bằng phương tiện gì?
+ Khi ngồi trên xe  các con phải như thế nào?
+ Giờ ra về ai đón con? Nếu người lạ đón các con sẽ làm gì?Người lạ cho quà thì như thế nào? Các con co được nhận không?
+ Đến lớp các con có những gì ? khi chơi , sử dụng những đồ dùng đó các con phải chú ý điều gì?( Bảng , bút chì, đất nặn, bút màu, ..)
+ Theo các con trong lớp có những nơi nào, đồ dùng nào có thể gây nguy hiểm chúng ta không nên lại gần và sử dụng.
( Cô cho trẻ xem tranh  và chỉ cho trẻ 1 số nơi như ổ cắm điện, tủ cao…)
+ Ở ngoài lớp thì những nơi nào các con không được đến gần?( Cô cho trẻ xem tranh một số nơi như nhà bếp, khu vực nhà để xe, khu vực cống thoát nước..)
+ Vì sao chúng ta không được lại gần những nơi đó?
+ Ở sân trường còn có gì nữa?
+ Khi chơi với những loại đồ chơi ngoài trời thì các con phải chú ý điều gì?
+ Khi tháy bạn sử dụng hay làm việc gì có thể gây nguy hiểm , hay sử dụng các loại đồ dùng gây nguy hiểm cho bạn , cho người khác thì chúng ta phải làm gì?
- Cô GD trẻ biết tránh xa những nơi nguy hiểm,không lại gần những nơi nguy hiểm và không làm những việc có thể gây nguy hiểm cho mình và người khác,
( Cô cho trẻ xem một số tranh ảnh cảnh báo nguy hiểm)
* Hoạt động 2:  Trò chơi củng cố:
- Trò chơi 1:  Làm theo cô nói
- Trò chơi 2: Gạch những hành vi sai
( Cô  phổ biến cách chơi , tổ chức cho trẻ chơi)
* Kết thúc hoạt động:
 Cho trẻ đọc bài “ Bập bênh” cho trẻ ra sân chơi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………...………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 6 ngày 26 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích:
				Hoạt động tạo hình
Đề tài: Nặn đôi đũa.
			NDTH: ÂN: Tay thơm tay ngoan. (Bùi Đình Thảo)
1. Mục đích - yêu cầu:
	- Kiến thức: Trẻ biết bóp đất cho dẻo, lăn dọc bằng lòng bàn tay phải thành đôi đũa, biết được lợi ích sản phẩm tạo ra để làm gì?
	- Kỹ năng: Rèn khả năng khéo léo đôi bàn tay, ngón tay, tính tỷ mỷ, lòng kiên trì ở trẻ.
	- Thái độ: Biết giữ gìn sản phẩm. Yêu quý sản phẩm mình tạo ra.
2. Chuẩn bị:
	- Đồ dùng của cô: Đất nặn, hăn lau, đĩa, rổ, mẫu, mô hình nhà búp bê.
  - Đồ dùng của trẻ: Đất nặn, hăn lau, đĩa, rổ đủ với số lượng của trẻ.
3. Tiến hành: 
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn ®Þnhtæ chøc, g©y høng thó:
- C« vµ trÎ h¸t bµi “Tay thơm tay ngoan” đến gia đình nhà B Bê. Bạn tổ chức SN mời mọi người bữa cơm, cô trò chuyện với trẻ mâm cơm có nhiều đồ dùng nhưng còn thiếu những đôi đũa.
- C« giíi thiÖu víi trÎ cô cháu mình giúp bbê nặn đũa để mời các bạn ăn sinh nhật.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát hình nặn mẫu.
Cô đã nặn được gì? Cô nặn đôi đũa cho ai? Để Bbê làm gì?
2.2. HĐ2: Cô làm mẫu.
- Cô vừa làm vừa ph©n tÝch. Tay ph¶i (lµ tay cÇm th×a xúc cơm của các con) Cô lấy đất rồi dùng các đầu ngón tay của 2 bàn tay bóp nhào đất cho dẻo, sau đó cô để xuống bảng dùng lòng bàn tay phải lăn đi lăn lại các đầu ngón tay khít nhau, nhớ chỉ lăn bằng lòng bàn tay, khi đất đã dài thành đôi dũa cô để vào đĩa rồi lau tay vào khăn cho sạch. Cô đang làm gì? Nặn đôi đũa cho ai? Để BB làm gì?
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện:. 
- KhuyÕn khÝch trÎ nặn nhanh đôi đũa để BB mời bạn ăn SN.
- C« cho trẻ nặn, trong khi trÎ lµm c« ®Õn tõng trÎ quan s¸t trÎ lµm kÕt hîp ®Æt c¸c c©u hái khuyÕn khÝch trÎ tr¶ lêi. Cháu đang làm gì? Nặn đôi đũa cho ai? Để bbê làm gì?
- C« ®éng viªn, khuyÕn khÝch trẻ nặn nhanh, gióp ®ì, khen ngîi trÎ.
- Cô cho trẻ chơi “Mười ngón tay đẹp...”
2.4. HĐ4: Nhận xét sản phẩm.
- C« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ tham gia nhËn xÐt cïng c«.
- KhuyÕn khÝch nh÷ng trÎ lµm cha tèt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng trÎ lµm tèt.
3. KÕt thóc: BB cảm ơn các con nặn nhiều đôi đũa để mời các bạn ăn SN. C« vµ trÎ h¸t “Chúc mừng SN…” ra ngoài.
	
- TrÎ h¸t cïng c«







- Trẻ trả lời câu hỏi của cô. Đôi đũa, cho bạn búp bê, để BB mời bạn ăn SN.

- TrÎ quan s¸t c« thùc hiÖn.


Nặn đôi đũa, cho bạn BB, mời bạn ăn SN.


TrÎ thùc hiÖn vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«


Nặn đôi đũa, cho búp bê, mời bạn ăn SN.



Trẻ chơi trò chơi cùng cô.




C¶ líp h¸t theo cô ra ngoài.



II. Hoạt động ngoài trời:
		QSCMĐ: QS cây sấu ở sân trường.
		TCVĐ: Rồng rắn lên mây, tung bóng cho bạn.
		CTD: Chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình.		
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của cây sấu đối với con người 
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ dùng cho gia đình cẩn thận, yêu thích đồ dùng gia đình.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cây sấu, bóng, vòng, hột hạt. 
- Đồ dùng của trẻ: Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Dưới sân trường mình có rất nhiều cây xanh che mát, cô cháu mình cùng xuống xem cây sấu to như thế nào nhé. Có bạn nào bị đau ốm gì không? 
- Cô cho trẻ xuống sân theo cô.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Cây sấu
- Đây là cây gì? Cây sấu trồng ở đâu?
- Đây là phần gì của cây? ( Cô chỉ vào từng phần của cây và hỏi trẻ) Gốc, thân, cành, lá…
- Lá có màu gì?
- Các con thử sờ xem thân cây như thế nào? Nhẵn hay sần sùi?
- Cây sấu có lợi ích gì?
- Cho trẻ kể tên một số loại cây khác.
- Giáo dục: Trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây không ngắt lá bẻ cành để cây cho nhiều hoa thơm quả ngọt
2.2 HĐ2: TCVĐ: Rồng rắn lên mây, tung bóng cho bạn.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ nối nhau 1 hàng cô làm đầu rồng, 1 cô khác làm thầy thuốc đọc theo lời bài thơ đồng giao, cô cho trẻ chơi 3 lần. Khuyến khích để trẻ chạy vận động được nhanh nhẹn.
- Sau đó chơi tung bóng cho bạn. Cho 2 trẻ đứng đối diện nhau tung bóng cho bạn bắt rồi bạn tung lại.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình.		
- Cô giới thiệu cô có nhiều đồ chơi trên sân trường cho trẻ vui chơi tự do.
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	


Trẻ đi theo cô






- Trẻ trả lời câu hỏi của cô







Trẻ chơi trò chơi cùng cô.




Rồng rắn lên mây, tung bóng cho bạn.


Trẻ chơi theo ý thích.



Trẻ theo cô lên lớp.



III. Hoạt động góc: Bổ sung góc vận động (Bò chui qua cổng)
1. Môc ®Ých:
	- Góc vận động: Trẻ biết chơi phi ngựa, lăn bóng cho nhau, biết lấy đà bật vòng, chui qua cổng mà không chạm cổng, giúp cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị:
		- Góc vận động: Bóng, vòng, gậy thể dục, cổng chui.
IV. Chơi, tập buổi chiều:
1. Sinh hoạt văn nghệ, bình bầu bé ngoan
* Mục đích: 
- Trẻ biết ngoan được tuyên dương cắm cờ, phát phiếu bé ngoan
- Nhớ được tên những bài hát đã được học, rèn cho trẻ tính tự tin khi đứng trước đông người.
- Rèn cho trẻ khả năng đưa ra nhận xét về bản thân, về bạn trong lớp.
* Chuẩn bị:
- Nhạc cụ: Đàn, sắc xô, mõ phách. Mũ múa.
- Cờ, phiếu bé ngoan.
* Tiến hành:
- Trò chuyện với trẻ về các loại quả cô đã dạy cho trẻ.
- Liên hoan văn nghệ múa hát những bài đã học trong chủ đề.
+ Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề trẻ đã được học. Hỏi trẻ về những bài hát đã được các cô dạy.
+ Cho trẻ biểu diễn các bài hát.
+ Cho trẻ ngồi ghế hình chữ U, cho trẻ nhận xét về bản thân, về các bạn trong lớp, bình bầu những bạn xứng đáng nhận phiếu bé ngoan.
V. Đ¸nh gi¸ trÎ cuèi ngµy
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………..………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
***************************************
TUẦN 3:  Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình bé
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/03/2026 đến 03/04/2026)    
Thứ 2 ngày 30 tháng 03 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích:
				Hoạt động thể dục
			Đề tài: V§CB: Ném bóng vào đích xa 1 – 1,2m
NDKH: BTPTC: Tập với bóng
			TCV§: Bóng tròn to
1. Mục đích - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên bài vận động, biết cầm bóng bằng 1 tay đưa lên cao dùng sức ném mạnh bóng trúng vào đích ở khoảng cách 1 – 1,2m, biết tập cùng cô bài tập phát triển chung và chơi trò chơi vận động.
- Kü n¨ng: Rèn luyện kỹ năng phối hợp sự nhanh nhẹn của tay – mắt. Phát triển các cơ tay, khả năng chú ý có chủ định cho trẻ.
- Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động, tích cực hưởng ứng cùng cô, chơi có tinh thần tập thể, tính đoàn kết, không chen lấn, xô đẩy nhau.
Giáo dục trẻ mạnh dạn tự tin có ý thức kỷ luật, tích cực tham gia vận động, giáo dục trẻ luyện tập thể dục thường xuyên.
2. ChuÈn bÞ:
- §å dïng cña c«: V¹ch kẻ cách đích (xô đường kính 50 cm) 1 – 1,2m, nhạc, lớp tập sạch sẽ an toàn.
- §å dïng cña trÎ: Bóng trang phục gọn gàng.
3. TiÕn hµnh:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Hôm nay cô tổ chức cho các con một chuyến đi tham quan nhà bà ngoại nhưng muốn đến được đó cô và các con khởi động chân tay cho dẻo dai nhé.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Khởi động: Trẻ đi theo cô các kiểu chân: Đi chậm, đi nhanh, chạy, chậm dần, đi thường, dừng lại thành một vòng tròn.
2.2. HĐ2: Trọng động. 
* BTPTC: Tập với bài “Cháu yêu bà”. Sắp đến nơi rồi cô cháu mình tập một vài động tác để cơ thể khỏe mạnh.
- ĐT1: 2 tay cầm bóng để ngang ngực đưa lên cao rồi hạ xuống. (4 lần)
- ĐT2: Trẻ đứng chân bằng vai, tay thả xuôi, bóng để dưới chân. Trẻ cúi khom 2 tay đặt bóng xuống đất đứng thẳng dậy, rồi cúi khom nhạt bóng lên 4 lần.
- ĐT3: Bóng nẩy: (4 lần) Trẻ đứng thoải mái 2 tay cầm bóng nhảy bật tại chỗ 
+ Nhấn lại động tác chân 2 lần.
* VĐCB: Ném bóng vào đích xa 1 -1,2m.
- Cô làm mẫu 2 lần, lần 1 không phân tích.
 Lần 2 phân tích cách làm. Từ chỗ ngồi cô đi đến vạch xuất phát hiệu lệnh chuẩn bị cô nhặt quả bóng cầm 1 tay mắt nhìn thẳng vào đích, khi có hiệu lệnh: Ném cô giơ tay cao lấy đà ném bóng vào xô sau đó đổi tay lấy bóng ném vào xô. Cô vừa làm gì? Ném vào đâu? 
+ Cô gọi một trẻ khá lên làm mẫu.
+ Trẻ thực hiện: Cô cho từng trẻ lên thực hiện. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ, động viên khích lệ trẻ, hỏi trẻ tên bài vận động).
+ Chia 2 tổ thi đua nhau (hỏi trẻ ném cái gì?)
+ Củng cố: Cô gọi 1 trẻ lên làm và hỏi trẻ tên vận động. 
* TCVĐ: Bóng tròn to:
Cô cháu mình cùng nắm tay thành quả bóng tròn to nào nào, Bơm bóng tròn to đứng lùi về sau giãn rộng vòng tròn ra miệng nói  kít kít kit, bóng xì hơi nào cả nhòm tiến vào nhau dúm vòng tròn lại xì xì xì bóng, cho trẻ chơi 2 lần.
2.3. HĐ3: Hồi tĩnh: Cô cùng trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 vòng quanh lớp.
3. Kết thúc: Trẻ nhẹ nhàng đi ra ngoài.
	
Trẻ đi theo cô thành hàng.


Trẻ khởi động theo yêu cầu của cô.


Trẻ tập theo cô các động tác.










Trẻ ngồi xem cô làm mẫu.



Ném trúng đích, vào rổ, 
Một trẻ lên làm mẫu.
Lần lượt trẻ thực hiện.
Hai tổ thi đua thực hiện. 
Một trẻ khá nhất lên đi. 
Trẻ cầm tay nhau thành quả bóng tròn to. 


Nối nhau thành hàng theo cô đi nhẹ nhàng
Đi ra ngoài.


		
II. Hoạt động ngoài trời:
		QSCMĐ: QS cây nhãn
		TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, tung bóng cho bạn.
		CTD: Chơi với vòng, bóng, xếp hột hạt theo hình nhà mái ngói.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết quan sát, biết tên, đặc điểm nổi bật của cây nhãn và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết yêu quý ngôi nhà của mình.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cây nhãn, vòng, bóng, hột hạt.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. Sân trường có nhiều cây, cô cháu mình cùng quan sát xem là cây gì nhé.
2. Nội dung: 
2.1. HĐ1: Quan sát: Cây nhãn.
- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, một số đặc điểm nổi bật của cây, Cô giới thiệu cho trẻ biết sân trường có  cây nhãn. Cô hỏi trẻ:  Đây là cây gì?, Cô chỉ vào thân cây, cành cây, lá cây, Cô hỏi trẻ đây là gì của cây. Để làm gì?. Cô nói tác dụng của cây: Lấy quả và lá còn che mát cho các con xuống sân trường chơi. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết bảo vệ và chăm sóc cây vì nó có ích cho chúng ta để lấy quả ăn, lấy bóng mát, không bẻ cành hái hoa, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, tung bóng cho bạn.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ đứng cầm tay nhau đọc theo lời bài thơ cùng cô 2 lần đến câu cuối ngồi xuống. 
- Sau đó cô cho trẻ đứng đối diện nhau chơi tung bóng cho bạn 3 phút.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
* HĐ3: Chơi tự do:Chơi với vòng, bóng, xếp hột hạt theo hình nhà mái ngói.	
- Cô giới thiệu đồ chơi. Cô cho trẻ chơi.
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
c. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.


- Trẻ trả lời.












Trẻ chơi trò chơi cùng cô.



Dung dăng dung dẻ, tung bóng cho bạn.

Trẻ chơi theo ý thích.

Trẻ theo cô lên lớp.



III. Hoạt động góc: Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Chơi, tập buổi chiều:
1. Dạy trẻ tập cởi cúc áo, cài khuy áo.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ có tính kiên trì tỉ mỉ biết cởi cúc, cài khuy áo.
b. Chuẩn bị: 
	- Áo có khuy
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu cho các bạn biết cách cởi cúc áo, cài khuy áo... sau đó cô phát áo cho trẻ ngồi theo nhóm tập làm, bạn nào có khuy áo tập luôn trên áo bạn. Rèn cho trẻ làm nhanh, hướng dẫn tỷ mỷ để trẻ làm cùng cô.
2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết chơi đoàn kết vơi nhau, phối hợp cùng bạn chơi, không đẩy bạn.
b. Chuẩn bị: 
	- Lớp rộng sạch thoáng, nhà thỏ.
c.  Tiến hành:
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, cô cùng trẻ làm thỏ mẹ thỏ con đi tắm nắng và hát khi đến câu “mưa to rồi...” chạy nhanh về nhà theo thỏ mẹ.
	- Cô khuyến khích trẻ chơi vui vẻ.
	- Cô hỏi trẻ tên trò chơi.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………...………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
Giáo án ký duyệt từ ngày …………………đến ngày………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Phó Hiệu trưởng



     Trần Thị Thoa
*************************************
Thứ 3 ngày 31 tháng 03 năm 2026
I.Chơi, tập có chủ đích:
 Hoạt động nhận biết
Đề tài: Đồ dùng gia đình: Bàn – ghế 
(Hoặc giường và tủ)
			NDTH: TC: Xếp đồ dùng về đúng phòng.			
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi đặc điểm của đồ dùng, biết công dụng của đồ dùng.
- Kỹ năng: Luyện phát âm, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn trẻ có sự chú ý luyện nói, nói to, rõ ràng.
- Thái độ : Biết yêu quý đồ dùng trong gia đình của mình và giữ gìn bảo vệ sạch sẽ.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh, ảnh về đồ dùng, lô tô, rổ.
- Đồ dùng của trẻ: Chiếu trải, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô trò chuyện với trẻ về đồ dùng nhà con có những gì? 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Nhận biết qua vật thật.	
- Cô cho trẻ xem đàm thoại, cô hỏi trẻ tên, đặc điểm và lợi ích của đồ dùng cô để trước mặt. Cô có cái gì? Màu gì? Làm bằng gì? Đây là cái gì của giường? Để làm gì? Cái giường này màu gì? Bàn được kê vào đâu?  Kê vào phòng gì? Cô gọi nhiều cá nhân trả lời to, rõ ràng.
- Tương tự cô cho trẻ quan sát từng cái ghế.
* Giáo dục: Giáo dục trẻ biết yêu thích đồ dùng trong gia đình của mình biết giữ gìn bảo vệ gọn gàng sạch sẽ, không vẽ bẩn lên đồ dùng.
2.2. HĐ2: Luyện tập củng cố.
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về bức tranh. Cô giới thiệu từng đồ dùng trong ảnh. Cô cho 1 vài trẻ lên chỉ tên đặc điểm của từng đồ dùng trong ảnh theo yêu cầu của cô và đọc to.
- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ tranh lô tô chọn theo yêu cầu của cô, giơ lên cô kiểm tra đọc to, tập thể cá nhân. 
- Cô giới thiệu cô có 2 ngôi nhà, cô chia 2 đội lên chọn đồ dùng về bày đúng nhà của mình theo yêu cầu của cô.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ hát “Nhà của tôi” và ra ngoài.
	
Trẻ trò chuyện các câu hỏi của cô. 



Trẻ trả lời theo câu hỏi của cô








Trẻ trả lời, lên chỉ và nói to.


Trẻ tìm và giơ lên theo yêu cầu của cô.

Trẻ chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.

Trẻ hát và theo cô ra ngoài.


	
ii. Hoạt động ngoài trời 
		QSCMĐ: QS thời tiết.
		TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, bóng tròn to.
		CTD: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ theo ý thích.		
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết quan sát tên đặc điểm thời tiết thiên nhiên. Biết trả lời câu hỏi của cô.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết ăn mặc đúng theo thời tiết để giữ gìn sức khỏe.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình ngôi nhà tầng.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ hôm nay con thấy thời tiết như thế nào? Mưa hay nắng? Con có muốn đi chơi cùng cô không? 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: thời tiết.
TrÎ xuèng s©n trường cho trÎ quan s¸t quang c¶nh, bÇu trêi vµ ®Æt c©u hái: Thêi tiÕt h«m nay như thế nµo? Cã mưa kh«ng? Có nắng không? Thế c¸c con cã thấy l¹nh kh«ng? Trêi nắng c¸c con mÆc quÇn ¸o g×? BÇu trêi h«m nay mµu s¾c như thế nµo? Cã giã kh«ng?
- Gi¸o dôc trÎ thêi tiÕt l¹nh cÇn ph¶i mÆc quÇn ¸o Êm, ®i giầy, tÊt vµ ®éi mò ấm.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, bóng tròn to.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ đứng theo vòng tròn chơi đọc theo lời bài thơ chơi 3 lần. Sau đó chơi bóng tròn to 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ theo ý thích.
- Cô giới thiệu đồ chơi. Cô cho trẻ chơi.
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.





Trẻ trả lời








Trẻ chơi trò chơi cùng cô.

Bịt mắt bắt dê, bóng tròn to.


Trẻ chơi theo ý thích.

Trẻ theo cô lên lớp.



III. Hoạt động góc (Thực hiện như kế hoạch tuần)
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Trò chuyện trẻ biết được nguy cơ không an toàn.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết nghe cô nói, hiểu được ý cô về những vật dụng không an toàn, giáo dục trẻ không nghịch dao kéo phích nước, không leo trèo. 
b. Chuẩn bị: 
	- Dụng cụ dao kéo, vật sắc nhọn...
c. Tiến hành:
	- Cô cho trẻ quan sát đồ dùng, trò chuyện với trẻ về đặc điểm từng đồ dùng không an toàn.
	- Cô liên hệ trong lớp những nơi như cửa sổ, bàn ghế, tủ đồ chơi không được leo trèo đùa nghịch sẽ bị ngã...
2. TC: Nhà cao, nhà thấp.	
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết chơi trò chơi theo cô, chơi vui vẻ đoàn kết, hợp tác với cô và bạn, giúp trẻ chú ý nhanh nhẹn hơn.
b. Chuẩn bị: 
	- Lớp học rộng sạch tháng không có vật cản.
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, cô chơi cùng trẻ, cô cùng trẻ đứng thành vòng tròn cô nói nhà thấp trẻ ngồi xổm giống cô, nhà cao trẻ đứng lên, nhà cao tẩng trẻ vòng đưa 2 tay trên đầu.
	- Cô cho trẻ chơi 3 lần. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………...……………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 4 ngày 01 tháng 04 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích:
				Hoạt động giáo dục âm nhạc
			Đề tài: Nghe hát: Chiếc khăn tay (TT). 
			NDTH: VĐTN: Đôi dép.
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài hát và hưởng ứng theo cô hát cùng cô đúng giai điệu, hiểu nội dung bài hát.
- Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ thính giác cho trẻ, củng cố thêm câu từ mới cho trẻ.
- Thái độ: Trẻ yêu thích âm nhạc, giáo dục trẻ biết yêu thích đồ dùng của mình, biết giữ gìn sạch sẽ.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Đàn óc gan, đài, xắc xô, phách.
- Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, trẻ ngồi hình chữ U.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô gọi trẻ đến bên cô trò chuyện với trẻ sáng dậy ai rửa tay rửa mặt cho con? 
* Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, biết yêu thích đồ dùng giữ cho sạch.
 - Cô có bài hát rất hay nói về chiếc khăn tay cô hát cho chúng mình nghe nhé.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Nghe hát “Chiếc khăn tay”.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát kết hợp gõ nhạc cụ, hỏi trẻ đó là nhạc cụ gì? Bài hát gì? Của nhạc sỹ nào? 
- Giảng giải nội dung bài hát: Bài hát nói về chiếc gì? khăn tay mẹ may cho ai? mẹ thêu cành gì? trên cành hoa mẹ thêu con gì rất đẹp? bé rất thích chiếc khăn hàng ngày bé lau tay và giữ gìn cho đôi tay sạch sẽ (Cô khái quát lại). 
- Lần 3 cô hát kết hợp với đàn cho trẻ nghe, khuyến khích trẻ hưởng ứng theo.
- Lần 4 cô hát múa phụ họa cho trẻ xem.
- Lần 5 Cô hát múa khuyến khích trẻ đứng lên hát múa cùng cô.
2.2. HĐ2: VĐTN. Đôi dép xinh.
- Để bảo vệ cho đôi bàn tay sạch đẹp bé còn phải giữ gìn đôi chân luôn sạch sẽ.
- Cô giới thiệu tên bài hát vận động, sau đó cô và trẻ đứng lên vận động.
- Lần 1 cô cùng trẻ đứng tại chỗ vận động chống tay vào hông và khoe chân lên trước.
- Lần 2 cho trẻ đi 1 vòng.
- Lần 3 trẻ vận động và đi ra.
3. Kết thúc: Hát và vận động cùng cô ra ngoài.
	

Bố, mẹ.






Trẻ lắng nghe cô hát.
Xắc xô, 

Chiếc khăn tay. Văn Tấn

Khăn tay, cho em, cành hoa, con chim.


Trẻ hưởng ứng cùng cô.

Trẻ xem cô múa.
Trẻ hát múa cùng cô.






Đứng vận động tại chỗ.

Đi 1 vòng.
Vận động ra ngoài.
Hát theo cô ra ngoài.


II: Hoạt động ngoài trời
		QSCMĐ: QS ngôi nhà cao tầng.
		TCVĐ: Lộn cầu vồng, đuổi bắt bóng.
		CTD: Chơi với gậy túi cát, xếp que theo hình trẻ thích.		
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của ngôi nhà cao tầng. 
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: + Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. 
                +  Biết yêu quý ngôi nhà của mình.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Bóng, gậy túi cát, xếp que.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ: Trường mình mấy tấng? Con đang đứng ở tầng mấy? Ngôi nhà bên kia nhiều tầng không?
Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Đặc điểm ngôi nhà nhiều tầng.
- Cái gì đây? Để làm gì? Ngôi nhà mấy tầng? cô đếm cho trẻ nhìn. Cái gì của ngôi nhà? Nhà con mấy tầng? Con có yêu quý ngôi nhà của mình không? (Hỏi tập thể cá nhân trẻ).
- Giáo dục: Trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình, giữ gìn sạch sẽ không vẽ bẩn lên tường.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Lộn cầu vồng, đuổi bắt bóng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: 2 trẻ 1 cầm tay nhau đọc thơ cùng cô chơi lộn cầu vồng. 
- Sau đó chơi đuổi: Cô lăn bóng trên sân khuyến khích trẻ đuổi theo lấy bóng về cho cô.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với gậy túi cát, xếp que theo hình trẻ thích.	
- Cô giới thiệu có nhiều đồ chơi. Cô cho trẻ chơi tự do.
- Cuối buổi chơi cô nhận xét. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.




Ngôi nhà, để ở, nhiều tầng, cửa ra vào cửa sổ, tường, bậc lên xuống..có ạ...








Lộn cầu vồng, đuổi bắt bóng.


Trẻ chơi theo ý thích.

Trẻ theo cô lên lớp.


III: Hoạt động góc: Bổ sung góc HĐVĐV (Xếp hàng rào)
1. Môc ®Ých:
- Góc HĐVĐV: Trẻ biết xâu vòng, xếp ngôi nhà, xếp hàng rào cho ngôi nhà, rèn khéo léo của các ngón tay, yêu quý sản phẩm và giữ gìn cẩn thận. 
2. Chuẩn bị:
		- Góc HĐVĐV: Gỗ vuông, tam giác, chữ nhật, rổ, dây xâu, hạt vòng, hàng rào, ngôi nhà, vườn rau		
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1.  Trò chơi “ Thả đỉa ba ba”
- Hướng dẫn trẻ chơi: Cô và các con đứng thành vòng tròn, và đọc bài “ Thả đỉa ba ba”. Đến câu “ Đổ phải nhà nào, nhà ấy phải chịu”. Bạn bị chữ “ Chịu” cuối cùng sẽ phải làm con vịt nhảy xung quanh vòng tròn. 
- Các con đã sẵn sàng chơi chưa?
- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần. Khuyến khích tất cả các bạn đều đọc to, rõ rang.
2. TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết phối hợp cùng nhau chơi, không xô đẩy bạn, thích chơi trò chơi, chơi vui vẻ đoàn kết.
b. Chuẩn bị: 
	- Lớp rộng sạch thoáng, không có vật cản.
c. Tiến hành:
	- Giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cho trẻ kết bạn đôi một ngồi cầm tay nhau kéo đọc theo lời thơ.
	- Cô chơi cùng trẻ, động viên khuyến khích trẻ chơi vui.
	- Hỏi tên trò chơi khen ngợi trẻ chơi giỏi.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………...……………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 5 ngày 02 tháng 04 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích: 
Hoạt động dạy trẻ đọc thơ 
Đề tài: Bài thơ: Đi dép (Phạm Hổ)
NDTH: ÂN: Đôi dép (Hoàng Kim Định)
1. Mục đích – Yêu cầu:	
- Kiến thức: Trẻ bước đầu làm quen với vần điệu của bài thơ mới. Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc cùng cô bài thơ. Trẻ hiểu nội dung của bài thơ.
- Kỹ năng: Cô giúp trẻ đọc diễn cảm bài thơ, thể hiện tình cảm của mình khi đọc thơ, rèn trẻ kỹ năng đọc thơ to, rõ ràng.
- Thái độ: Trẻ thoải mái và thích đọc thơ cùng cô. Giáo dục trẻ biết giữ gìn cho đôi chân sạch sẽ, đi dép để ấm áp bảo vệ sức khỏe.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh thơ “Đi dép” que chỉ. Trình chiếu 1 số hình ảnh về bài thơ.
- Đồ dùng của trẻ: Trẻ ngồi ghế hình chữ U, ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ  của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô và trẻ hát bài “Đôi dép” đi vào lớp.
- Cô trò chuyện với trẻ hàng ngày đi học hay ở nhà chân con mang theo đôi gì đây? 
- Cô cho trẻ quan sát đôi dép và cùng đàm thoại giới thiệu với trẻ về đôi dép, nhà thơ Phạm Hổ đã sáng tác ra bài thơ nói về đôi dép được các con đi vào chân rất vui đấy, các con hãy  nghe cô đọc bài thơ “Đi dép” nhé.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe.	
- Cô đọc diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe 1lần kết hợp cử chỉ điệu bộ, hỏi trẻ đó là bài thơ gì? của tác giả nào?
- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 2 kết hợp với tranh thơ, hỏi tên bài thơ.
2.2. HĐ2: Đàm thoại, giảng giải về nội dung bài thơ.
- Cô phân tích từng câu thơ:
+ Bài thơ nói về đôi gì? Bé đi dép bé thấy làm sao? Dép được bé đi vào chân dép cũng làm sao? Dép được đi đâu? 
2.3. HĐ3: Trẻ đọc thơ cùng cô.
- Cô cùng cả lớp đọc thơ 2 lần, lần 1 ngồi đọc thơ, lần 2 đứng thể hiện động một số động tác minh họa. Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Chia 2 tổ thể hiện.
- 3 Nhóm trẻ thể hiện.
- Cá nhân 1 trẻ thể hiện.
=> Sau mỗi lần đọc cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. Sửa sai cho trẻ động viên trẻ kịp thời.
* Củng cố: Cô khái quát lại 1 lần.
* GD: Các con thường xuyên đi dép để bảo vệ cho đôi chân của mình sạch sẽ.
- Mời cả lớp đứng lên đọc và làm một số động tác minh họa.
* Cô cho trẻ đứng lên vận động bài “Đôi dép”
3. Kết thúc: Cô và trẻ hát và vận động đi ra ngoài. 
	
Trẻ hát đi theo cô.
Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.






Trẻ nghe cô đọc thơ.

Xem tranh và nghe cô đọc thơ.


Đôi dép ạ, êm êm là, dép cũng vui lắm, đi khắp nhà. 


Đi dép, nhà thơ Phạm Hổ.
Trẻ đọc thơ theo yêu cầu của cô. Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân. Đi dép, Phạm Hổ.
1 trẻ đọc



Cả lớp đọc lại cùng cô.

Vận động bài “đôi dép” Trẻ đi theo cô.


II. Hoạt động ngoài trời:
		QSCMĐ: QS Ông bảo vệ đang tưới cây
		TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, trời nắng trời mưa.
		CTD: Chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình.		
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết và nói được: Tên ông bảo vệ, công việc ông đang làm…
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Trẻ biết yêu quý chào hỏi ông.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Sân sạch sẽ, que chỉ
- Đồ dùng của trẻ: trẻ ăn mặc gọn gàng, đá, sỏi, đất.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình trẻ và cho trẻ ra sân đến gần chỗ ông bảo vệ đang tưới cây.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát ông bảo vệ tưới nước cho cây.
- Cô nhắc trẻ chào ông
- Cô hỏi trẻ: Ai đây các con?
- Ông bảo vệ trường mình đang làm gì?
- Chân ông đi ủng để ông tưới ước không bị ướt chân
- Tay ông đang cầm cái gì đây?
- Ông mặc áo màu gì? Quần màu gì?
- Giáo dục trẻ hang ngày đi học gặp ông các con khoanh tay chào ông nhớ chưa nào.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, trời nắng trời mưa.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ cầm cưa chơi đứng chân trước chân sau, đọc theo lời bài thơ 3 lần. 
- Sau đó chơi trời nắng trời mưa. Làm các chú thỏ đi tắm nắng gặp trời mưa chạy nhanh về nhà.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình.		
- Cô giới thiệu đồ chơi. Giới hạn phạm vi chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau, không quang ném đồ chơi. Chơi xong cất đồ chơi gọn gàng. 
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
c. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.




- Trẻ trả lời câu hỏi của cô








Trẻ chơi trò chơi cùng cô.


Kéo cưa lừa xẻ, trời nắng trời mưa.



Trẻ chơi theo ý thích.


Chơi với đá, sỏi, đất trồng vườn rau gia đình.

Trẻ theo cô lên lớp.



III: Hoạt động góc: Bổ sung góc nghệ thuật (ghép tranh hình ngôi nhà)
1. Môc ®Ých:
          - Góc nghệ thuật: Biết xem tranh ảnh phân biệt đặc điểm ngôi nhà, biết ghép tranh ngôi nhà hoàn chỉnh, mở tranh nhẹ nhàng. 
2. Chuẩn bị:
         	- Góc nghệ thuật: Tranh ảnh về những ngôi nhà, hình ngôi nhà cắt rời.	
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Cho trẻ chơi ở góc trẻ chọn.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết tự chọn trò chơi góc chơi cho mình, trẻ nhanh nhẹn, vui chơi đoàn kết, cất gọn gàng đồ chơi.
b. Chuẩn bị: 
	- Đồ chơi ở góc nghệ thuật và góc hoạt động với đồ vật.
c.. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu cho trẻ có các góc chơi cô đã bổ sung nhiều đồ chơi mới.
	- Cô cho trẻ chơi ở góc mình thích, cô đi trò chuyện đàm thoại với trẻ về tên đồ chơi. Con đang chơi gì? 
	- Cuối giờ chơi cô nhận xét và cho trẻ cất xếp đồ chơi vào nơi quy định.
2. TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu, dưới chân cho bạn.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết kết hợp cùng bạn để chơi trò chơi, trẻ nhanh nhẹn, vui chơi đoàn kết.
b. Chuẩn bị: 
	- Lớp học rộng sạch tháng không có vật cản, bóng vừa tay trẻ.
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, nói qua cách chơi, cô chơi cùng trẻ. Cô cho trẻ đứng xếp hàng bạn đầu hàng đưa bóng qua đầu cho bạn sau lấy rồi chuyền tiếp bạn sau nữa, hết vòng bạn cuối lại chuyền lên trên, tương tự như vậy cô cho trẻ đứng dạng chân chuyền bóng qua dưới chân.
	- Cô cho trẻ chơi mỗi trò chơi 3 – 4 lần, hỏi trẻ tên trò chơi vừa chơi.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………...……………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 6 ngày 03 tháng 04 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích: 
                    			Hoạt động với đồ vật 
Đề tài: Xếp hình ngôi nhà.
			NDTH: ÂN: Nhà của tôi.	
1. Mục đích - yêu cầu:
	- Kiến thức: Trẻ biết xếp gỗ chồng khít cạnh nhau thành ngôi nhà.
	- Kỹ năng: Rèn khả năng khéo léo đôi bàn tay, ngón tay, tính tỷ mỷ, lòng kiên trì ở trẻ.
	- Thái độ: Biết giữ gìn sản phẩm. Yêu quý sản phẩm mình tạo ra. Yêu quý ngôi nhà mình ở.
2. Chuẩn bị:
	- Đồ dùng của cô: ChiÕu tr¶i, ræ gỗ vuông, tam giác, hình xếp mẫu.
 - Đồ dùng của trẻ: Rổ, gạch, gỗ đủ với số lượng của trẻ.
3. Tiến hành: 
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó:
- C« vµ trÎ h¸t bµi “Nhà của tôi” đến mô hình.
- C« giíi thiÖu víi trÎ về vườn cây của bà và ngôi nhà của bà làm lâu đã hỏng, bà muốn có một ngôi nhà để ở, cô cháu mình giúp bà xếp ngôi nhà.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát hình xếp mẫu.
Cô xếp được gì? Cô xếp ngôi nhà cho ai? Để bà làm gì?
2.2. HĐ2: Cô làm mẫu.
- Cô vừa làm vừa ph©n tÝch. Tay ph¶i (lµ tay cÇm th×a xúc cơm của các con) c« cầm mẩu gỗ vuông bằng 3 đầu ngón tay, cô đặt ngay ngắn trước mặt, cô lấy mẩu gỗ tam giác xếp chồng lên khối gỗ vuông sao cho khít cạnh nhau; cô vừa xếp vừa hỏi trẻ; Cô đang làm gì? Xếp ngôi nhà cho ai? Để bà làm gì?
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện:. 
- KhuyÕn khÝch trÎ xếp nhanh ngôi nhà để bà ở.
- C« cho trẻ lấy rỗ gỗ từ phía sau về xếp, trong khi trÎ lµm c« ®Õn tõng trÎ quan s¸t trÎ lµm kÕt hîp ®Æt c¸c c©u hái khuyÕn khÝch trÎ tr¶ lêi. Cháu đang làm gì? Xếp ngôi nhà cho ai? Để bà làm gì?
- C« ®éng viªn, khuyÕn khÝch trẻ xếp nhanh, söa sai, gióp ®ì, khen ngîi trÎ.
2.4. HĐ4: Nhận xét sản phẩm.
- C« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ tham gia nhËn xÐt cïng c«.
- KhuyÕn khÝch nh÷ng trÎ lµm cha tèt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng trÎ lµm tèt.
- Cô cho trẻ đứng hát thể hiện động tác “Nhà của tôi”
3. KÕt thóc: C« vµ trÎ h¸t bµi “Nhà của tôi” ra ngoài.
	
- TrÎ h¸t cïng c«







- Trẻ trả lời câu hỏi của cô. Ngôi nhà, cho bà, để bà ở.

- TrÎ quan s¸t c« thùc hiÖn.


Xếp ngôi nhà, cho bà, bà ở.

TrÎ thùc hiÖn vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«
Xếp ngôi nhà, cho bà, bà ở.






Hát thể hiện cùng cô.

C¶ líp h¸t theo cô ra ngoài.



II: Hoạt động ngoài trời:
		QSCMĐ: QS thời tiết thiên nhiên.
		TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.
		CTD: ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình ngôi nhà cao tầng.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết quan sát tên đặc điểm thời tiết thiên nhiên. Biết trả lời câu hỏi của cô.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết ăn mặc đúng theo thời tiết để giữ gìn sức khỏe.
2. Chuẩn bị:
	- Đồ dùng của cô: ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình ngôi nhà tầng.
	- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ hôm nay con thấy thời tiết như thế nào? Mưa hay nắng? Con có muốn đi chơi cùng cô không? 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: thời tiết thiên nhiên.
TrÎ xuèng s©n trường cho trÎ quan s¸t quang c¶nh, bÇu trêi vµ ®Æt c©u hái: Thêi tiÕt h«m nay như thế nµo? Cã mưa kh«ng? Có nắng không? Thế c¸c con cã thấy l¹nh kh«ng? Trêi nắng c¸c con mÆc quÇn ¸o g×? BÇu trêi h«m nay mµu s¾c như thế nµo? Cã giã kh«ng?

- Gi¸o dôc trÎ thêi tiÕt l¹nh cÇn ph¶i mÆc quÇn ¸o Êm, ®i giầy, tÊt vµ ®éi mò ấm.
2.2. HĐ2:TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô HD cách chơi cho trẻ: Trẻ đứng theo nhóm chơi chi chi chành chành, sau đó chơi tìm về đúng nhà 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình ngôi nhà cao tầng.
- Cô giới thiệu đồ chơi. Giới hạn phạm vi chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau, không quang ném đồ chơi. Chơi xong cất đồ chơi gọn gàng. 
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.





Trẻ trả theo nội dung câu hỏi phù hợp với thời tiết cô đưa ra.







Trẻ chơi trò chơi cùng cô.
Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.


Trẻ chơi theo ý thích.





ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình ngôi nhà tầng.
Trẻ theo cô lên lớp.


III: Hoạt động góc: Bổ sung đồ chơi góc phân vai ( Bế em bé)
1. Mục đích: Trẻ bế em bé không để làm ngã em bé, bế em bằng hai tay.
2. Chuẩn bị: Búp bê bé trai, bé gái		
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Ôn các bài thơ bài hát từ đầu chủ đề.
a. Yêu cầu:  - Trẻ nhớ tên một số bài thơ bài hát đã học trong chủ đề. Một số bạn hát thuộc đọc thuốc bài đơn giản.
b. Chuẩn bị: - Bài thơ bài hát.
c. Tiến hành:
- C« trß chuyÖn víi trÎ vµ hái trÎ.
- Chủ đề giâ đình c¸c bạn ®îc c« gi¸o d¹y nh÷ng bµi th¬ g×, bài hát gì nµo?
- B©y giê c« cïng c¸c b¹n «n l¹i nh÷ng bµi th¬ ®ã nhé.
- C« ®äc l¹i vµ cho trÎ ®äc, hát theo cô bài thơ, bài hát với c¸c h×nh thøc kh¸c nhau: C¶ líp, tæ, nhãm, c¸ nh©n.
2. Nêu gương cuối tuần, bình bầu bé ngoan.
a. Yêu cầu:
          - Trẻ biết bạn ngoan sẽ được cô tặng cờ lên cắm và được thưởng bé ngoan. Bạn hư khóc nhè không được cắm cờ. Trẻ thích và biết lên cắm cờ.
b. Chuẩn bị: - Cờ cho trẻ cắm.
c. Tiến hành:
-  C« khen nh÷ng b¹n trong tuÇn ®· ®i häc ngoan sÏ ®îc bÐ ngoan.
- C« thëng cê hoa cho trÎ lªn c¾m. C« nh¾c nhë nh÷ng bÐ cha ®îc ngoan l¾m sang tuÇn ph¶i ngoan h¬n.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………...……………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
TUẦN 4: Chủ đề nhánh 4: Ngôi nhà của bé
(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 06/04/2026 đến 10/04/2026) 
Thứ 2 ngày 06 tháng 04 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích:
				Hoạt động thể dục
 			Đề tài: V§CB: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng
NDKH: BTPTC: Tập với vòng.
				   TCV§: Đuổi bắt bóng.
                     		NDTH: NB màu vàng đỏ.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- Kiến thức: Trẻ biết tập các động tác thể dục cùng cô. Nhớ tên bài vận động. Trẻ biết bò thẳng hướng và giữ vật thăng bằng trên lưng không để rơi xuống đất. Phối hợp chơi trò chơi vận động.
	- Kỹ năng: Nhằm phát triển cơ vận động, quan sát, rèn khả năng khóe léo cho trẻ.
- Thái độ: Ch¨m tËp thÓ dôc gióp cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh. Có thái độ tích cực với hoạt động phát triển thể chất.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Mô hình nhà ông bà, nhà bố mẹ, đồ dùng gia đình màu vàng, đỏ, phấn vẽ, tủ đồ chơi.
- Đồ dùng của trẻ: Ch¸u trang phôc gän gµng, søc khoÎ tèt.
3. Tiến hành:
	Ho¹t ®éng cña c«
	Dự kiến HĐ cña trÎ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô trò chuyện với trẻ gia đình nhà bạn A có ông bà bố mẹ bạn A, nhà bạn chuẩn bị xây nhà, cô cháu mình đến giúp nhé. Để đến nhà bạn A nhanh cô cháu mình cùng đi nào. 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1. Khởi động: C« cho trÎ đi theo hàng khởi động lóc ®Çu ®i b×nh thêng, đường đến nhà bạn A còn xa lắm các con chạy nhanh dần nào, sắp đến nơi rồi các con chạy chậm dần và đi thườn, đã tới nơi rồi các con dùng lại đứng thành vßng trßn tËp BTPTC.
2.2. HĐ2. Trọng động:
+ BTPTC: Tập với vòng.
Muốn có sức khỏe tốt để giúp bạn A xây nhà, cô cháu mình cùng tập với vòng 
- ĐT1: Hô hấp. Trẻ làm động tác thổi bóng. (2, 3 lần)
- ĐT2: Tay (4 lần).
TTCB: Đứng tự nhiên 2 tay cầm vòng thả xuôi.
Cô nói: Giơ vòng lên cao – Trẻ giơ 2 tay lên cao.
Cô nói: Đưa vòng xuống thấp – Trẻ để 2 tay xuôi về TTban đầu.
- ĐT3: Lưng, bụng: TTCB. Đứng tự nhiên, 2 tay cầm vòng thả xuôi. 
1. Cô nói: Cúi người đặt vòng xuống sàn: Trẻ cúi người 2 tay cầm vòng. Đứng thẳng dậy. Sau đó lại cúi nhười nhặt vòng đứng thẳng dậy.
2. Sau đó lại cúi nhười nhặt vòng đứng thẳng dậy.
về tư thế ban đầu (4 lần).
- ĐT4: Chân (4 lần) 
1. Đứng tự nhiên 2 tay chống hông, đứng gần sát vòng, vòng đặt trước mặt. 
Đặt mũi chân vào trong vòng, không chạm vòng.
2. Về tư thế chuẩn bị, đổi chân.
=> Nhấn lại động tác cuối 2 lần 4 nhịp.
+ VĐCB: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng.
- Các con thấy đã khỏe hơn chưa, có cơ thể khỏe mạnh dẻo dai rồi bây giờ cô cháu mình cùng giúp bạn A cõng bao cát trên lưng bò nốt đoạn đường còn lại vào nhà cho bạn.
- Cô bò 2 lần cho trẻ xem. Lần 1 cô không phân tích
- Lần 2 cô phân tích: C« đi đến vạch xuất phát khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” cô quỳ gối xuống sàn, 2 tay chống dưới mép vạch, cô để bao cát lên lưng mắt nhìn thẳng về trước. Khi có hiệu lệnh “Bò” cô phối hợp chân nọ tay kia bò nhịp nhàng sao khéo léo không làm rơi vật trên lưng, bò đến hết đoạn đường cô đứng dậy cầm bao cát trên lưng đặt vào rổ cho bạn A rồi về chỗ ngồi của mình. Trong khi bò cô hỏi trẻ cô đang làm gì? Cô bò có mang gì trên lưng? Để làm gì? 
- C« mời 1 trÎ lªn bò cho cả lớp quan s¸t.
- Lần lượt mời 2 trẻ lên thực hiện.
- Hỏi trẻ tên bài vận động
=> Cô chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ, động viên khuyến khích kịp thời.
- Lượt 2: Trong gia đình chúng mình có những ai? Bố mẹ thường nấu cơm, Cần đồ dùng ấu ăn. Ông bà thường hay ngồi uống trà, Cần đồ dùng như cốc chén...các con chọn đồ dùng nấu ăn cho bố mẹ, chén uống nước cho ông bà của chúng mình nhé. Cô chia 2 đội cho trẻ lên bò, một đội lấy đồ dùng nấu ăn màu đỏ cho bố mẹ, 1 đội lấy đồ dùng để uống nước màu vàng cho ông bà. Hỏi trẻ con lấy cái gì? Tặng ai? Để bố, mẹ làm gì? Để ông bà làm gì?
- Cô hỏi lại trẻ tên bài vận động.
- Củng cố: Cô gọi 1 trẻ khá nhất lên bò.
+ TCVĐ: Đuổi bắt bóng. 
Ông bà bố mẹ cảm ơn các con tặng cho các con 1 trò chơi.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô lăn bóng trên sàn khuyến khích trẻ đuổi bắt bóng mang về cho cô.
- Cô và trẻ chơi 2 phút. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3. Håi tÜnh: C« cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1-2 vßng.
3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	


- Trẻ trả lời câu hỏi của cô



- Trẻ đi theo cô.






- Trẻ tập cùng cô các động tác bài tập phát triển chung.
Hít sâu thở ra từ từ.


Giơ vòng lên cao.





Cúi đặt vòng xuống đất.





Đứng chạm mũi chân vào vòng 











Trẻ quan sát cô thực hiện.






Trẻ trả lời

1 trẻ thực hiện.
Lần lượt trẻ lên thực hiện.









Trẻ trả lời câu hỏi của cô. Nồi, xoong, chảo, để nấu ăn. Ca, cốc, để uống nước.


Trẻ chơi cùng cô.




Đi nhẹ nhàng theo cô 2 vòng rồi ra ngoài.



ii. Hoạt động ngoài trời:
		QSCMĐ: Cây hoa giấy
		TCVĐ: Lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa.
		CTD: Chơi với gậy túi cát, xếp que theo hình vẽ trang phục của mẹ.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên đặc điểm, màu sắc của cây hoa giấy và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết yêu quý cây cảnh, bảo vệ và chăm sóc cho cây.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Cây hoa giấy, mô hình nhà, gậy thể dục, túi cát, que, hình vẽ.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ nhà con trồng những cây hoa gì? Hàng ngày ai chăm sóc tưới nước cho cây.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1: Quan sát cây hoa giấy..
- Cô hỏi trẻ: Cây gì đây? Cây hoa giấy được trồng ở đâu đây các con?
- Cô chỉ gốc, cành, lá, hoa và hỏi trẻ cái gì của cây?
- Thân cây to hay nhỏ? 
- Cô nói cho trẻ biết trồng cây hoa để làm cảnh cho đẹp thêm môi trường lớp học. Nhà các con có trồng hoa không?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây, tưới nước cho cây không bẻ cành hái lá.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: 2 trẻ đứng đối diện cầm tay nhau đọc theo lời bài thơ đến câu cuối lộn quay ngược lưng vào nhau. Sau đó cho trẻ chơi 3- 4. Sau đó chơi trời nắng trời mưa 2 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với gậy túi cát, xếp que theo hình vẽ trang phục của mẹ.
 - Cô giới thiệu đồ chơi. Giới hạn phạm vi chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau, không quang ném đồ chơi. Chơi xong cất đồ chơi gọn gàng. 
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.




Trẻ trả lời câu hỏi đàm thoại









Trẻ chơi trò chơi cùng cô.

Lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa.

Trẻ chơi theo ý thích.




Con chơi với gậy túi cát, xếp que theo hình vẽ.


Trẻ theo cô lên lớp.


iII. Hoạt động góc: Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà bé ở.
a. Yêu cầu: - Trẻ biết được ngôi cô đang trò chuyện với trẻ. Giáo dục trẻ biết yêu quý và giữ gìn ngôi nhà của mình.
b. Chuẩn bị:
 - Tranh hay mô hình ngôi nhà cho trẻ xem.
c. Tiến hành:
	- Cô cho trẻ vào chiếu ngồi cô trò chuyện: Ai cũng có 1 ngôi nhà. Cô hỏi một số trẻ kể về ngôi nhà của mình có những đặc điểm gì? 
- Sau đó cô cho trẻ xem mô hình ngôi nhà. Ngôi nhà cao mấy tầng? Trong ngôi nhà có gì? Cửa ra vào, cửa sổ…Xung quanh ngôi nhà con ở có cây gì? Những ai ở trong ngồi nhà của con?
	- Con có yêu quý ngôi nhà của mình không?
	- Cô giáo dục trẻ biết ngoan lễ phép nghe lời và yêu thương mọi người trong gia đình của mình, biết giữ gìn ngôi nhà sạch sẽ. 
2. TCDG: Thả đỉa ba ba, mèo đuổi chuột.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết kết hợp cùng cô và bạn để chơi trò chơi, trẻ nhanh nhẹn, vui chơi đoàn kết.
b. Chuẩn bị: 
	- Lớp học rộng sạch tháng không có vật cản.
c.Tiến hành:
          - Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
          - Cô cho trẻ ngồi duỗi chân đọc đồng dao thả đỉa ba ba và vỗ vào chân đến từ cuối cùng vào chân nào chân đó rụt lại, cô cho trẻ chơi 3 lần, hỏi trẻ tên trò chơi.
          - Cô cho các bạn đứng vòng tròn nắm tay nhau, cô làm chuột khuyến khích 1 trẻ khá làm mèo chạy đuổi cô, lượt sau cô gọi 2 trẻ khác chơi, khi mèo bắt được chuột cô lại đổi bạn khác thay mèo. Cô hỏi trẻ tên trò chơi.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………...…………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************


Thứ 3 ngày 07 tháng 04 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích: 
Hoạt động nhận biết
Đề tài: Ngôi nhà mái chảy, mái bằng của bé.
			NDTH: ÂN: Cháu yêu bà. Nhà của tôi		
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của ngôi nhà, biết dùng để ở.
- Kỹ năng: Luyện phát âm, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn trẻ có sự chú ý luyện nói, nói to, rõ ràng.
- Thái độ: Biết yêu quý ngôi nhà của mình và giữ gìn bảo vệ sạch sẽ.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Trình chiếu, tranh, ảnh về ngôi nhà, lô tô, rổ.
- Đồ dùng của trẻ: Thảm trải, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, lô tô đủ cho trẻ.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô trò chuyện với trẻ về ngôi nhà con có những gì? Cô cho trẻ hát “Nhà của tôi” vào thảm ngồi.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Nhận biết ngôi nhà qua trình chiếu. (Hoặc qua đồ mô hình cô làm)	
- Cô cho trẻ xem trình chiếu đàm thoại về nội dung bức ảnh cô hỏi trẻ tên, đặc điểm và lợi ích của ngôi nhà trong màn hình. Cô có cái gì? Ngôi nhà mái gì? Mái bằng mấy tầng, màu gì? Ngôi nhà này có gì đây? Ngôi nhà dùng để làm gì? Cô gọi nhiều cá nhân trả lời to, rõ ràng.
- Cô cho trẻ nhận biết 2 ngôi nhà đều dùng để ở, có cửa sổ, cửa ra vào, mái bằng, mái chảy.
* Giáo dục: Giáo dục trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình biết giữ gìn bảo vệ gọn gàng sạch sẽ, không vẽ bẩn lên tường.
2.2. HĐ2: Luyện tập củng cố.
- Trò chơi 1: Cô cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về bức tranh. Cô giới thiệu từng ngôi nhà trong ảnh đang mấy tầng. Cô cho 1 vài trẻ lên chỉ tên đặc điểm của từng người trong ảnh theo yêu cầu của cô và đọc to.
- Trò chơi 2: Chọn lô tô theo yêu cầu: Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ tranh lô tô chọn theo yêu cầu của cô, giơ lên cô kiểm tra đọc to, tập thể cá nhân. 
- Trò chơi 3: Cô giới thiệu cô có 2 ngôi nhà sau 1 lần  hát, cho trẻ cầm lô tô về đúng ngôi nhà giống với lô tô của trẻ. “Hát Cháu yêu bà, nhà của tôi”
Mỗi lần chơi cô kiểm tra xem trẻ nào về sai nhà thì nhảy lò cò tìm đúng nhà của mình.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ hát “Nhà của tôi”.
	Trẻ trò chuyện các câu hỏi của cô. Hát theo cô vào chiếu ngồi.



Ngôi nhà, mái bằng, mái chảy, một tầng, màu vàng, cửa ra vào, cửa sổ, để ở.








Trẻ trả lời theo câu hỏi của cô, lên chỉ và nói to.




Trẻ tìm và giơ lên theo yêu cầu của cô.

Trẻ chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.


Trẻ hát và theo cô ra ngoài.


ii. Hoạt động ngoài trời: 
		QSCMĐ: Cây hoa ngọc thảo
		TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà mẹ.
		CTD: Chơi với vòng, bóng, xếp hột hạt theo hình vẽ mẹ.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên gọi đặc điểm, màu sắc của cây hoa và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết yêu cái đẹp, chăm sóc cho cây tươi tốt.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Mô hình nhà mẹ, ông, bà, vòng, bóng, xếp hột hạt.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ về ngày 8/3. Để tỏ lòng biết ơn bà, mẹ và cô giáo. Hôm nay cô cháu mình cùng đi thăm vườn hoa của nhà trường và chăm sóc cho cây hoa nhé.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ 1: Quan sát cây hoa ngọc thảo.
- Cô hỏi trẻ: Cây gì đây? Cây hoa ngọc thảo được trồng ở đâu đây các con?
- Cô chỉ gốc, cành, lá, hoa và hỏi trẻ cái gì của cây?
- Thân cây to hay nhỏ? 
- Cô nói cho trẻ biết trồng cây hoa để làm cảnh cho đẹp thêm môi trường lớp học. Nhà các con có trồng hoa không?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây, tưới nước cho cây không bẻ cành hái lá, bây giờ các con cùng tưới nước cho cây hoa nhé.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ đứng theo nhóm chơi đọc theo lời bài thơ chơi 3 lần. Sau đó chơi tìm về đúng nhà mẹ 3 lần.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Choi tự do: Chơi với vòng, bóng, xếp hột hạt theo hình vẽ mẹ.
- Cô giới thiệu đồ chơi. Giới hạn phạm vi chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau, không quang ném đồ chơi. Chơi xong cất đồ chơi gọn gàng. 
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.





Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.











Trẻ chơi trò chơi cùng cô.

Chi chi chành chành, tìm về đúng nhà.

Trẻ chơi theo ý thích.




Con chơi với vòng, bóng, xếp hột hạt theo hình vẽ mẹ.

Trẻ theo cô lên lớp.



III. Hoạt động góc: 
*Bổ sung đồ chơi ở góc nghệ thuật: tô màu tranh ngôi nhà cao tầng, nhà mái ngói
- Yêu cầu: Trẻ biết tô màunhà cao tầng, nhà mái ngói theo HD của cô
- Chuẩn bị: Tranh nhà cao tầng, nhà mái ngói chưa tô màu cho trẻ tô
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Cho trẻ chơi ở góc tự chọn.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết chọn góc chơi theo ý thích, chơi xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
b. Chuẩn bị: 
	- Một số góc chơi như góc vận động, thao tác vai...
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu cho trẻ có các góc chơi cô đã bổ sung nhiều đồ chơi mới.
	- Cô cho trẻ chơi ở góc mình thích, cô đi trò chuyện đàm thoại với trẻ về tên đồ chơi. Con đang chơi gì? 
	- Cuối giờ chơi cô nhận xét và cho trẻ cất xếp đồ chơi vào nơi quy định.
2. TCVĐ: Tung bóng cho bạn.
a.Yêu cầu: - Trẻ biết tung bóng cho bạn, phối hợp với nhau.
b. Chuẩn bị: - Bóng cẩm vừa tay trẻ.
c. Tiến hành:
	- Giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: 2 trẻ đứng quay mặt vào nhau, tung bóng cho nhau.
	- Cô chơi cùng trẻ, động viên khuyến khích trẻ chơi.
	- Hỏi tên trò chơi, khen ngợi trẻ.
V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………...…………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 4 ngày 08 tháng 04 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích: 
				Hoạt động giáo dục âm nhạc 
			Đề tài: Dạy hát: Nhà của tôi (TT). 
			NDTH: Trò chơi: Tai ai tinh
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát: Nhà của tôi. Trẻ thuộc lời bài hát và hát đúng giai điệu của bài hát
- Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ thính giác cho trẻ, củng cố thêm câu từ mới cho trẻ.
- Thái độ: Trẻ yêu thích âm nhạc, giáo dục trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình, biết giữ gìn bảo vệ gọn gàng sạch sẽ.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Đàn óc gan, đài, xắc xô, phách.
- Đồ dùng của trẻ: Ghế ngồi, trẻ ngồi hình chữ U.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô hỏi trẻ hàng ngày các con đi học, tối bố mẹ đón về các con về đâu? Ai cũng có 1 ngôi nhà để về để ở.
* Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, biết yêu quý ngôi nhà của mình.
- Cô có bài hát rất hay nói về ngôi nhà cô hát cho chúng mình nghe nhé.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Dạy hát: Nhà của tôi (TT).
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không đệm nhạc giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
Bài hát rất hay giọng điệu vui nhộn, cô mời các con về chỗ ngồi nghe cô hát kết hợp với đàn 
- Cô hát kết hợp động tác minh họa.
Cô hỏi: Bài hát tên gì? Của nhạc sỹ nào? 
- Cô giảng nội dung bài hát .
* Giáo dục: Cô giáo dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn ngôi nhà của mình.
+ Cả lớp hát 1 làn không nhạc.
+ Lần 2 có nhạc trẻ đứng nhún hát.
+ Sau đó cô cho tổ, nhóm, cá nhân hát.
- Kết hợp giữa các lần cô cho trẻ đứng, sử dụng dụng cụ âm nhạc.
- Trong quá trình trẻ hát cô chú ý nghe hát và sửa sai  cho trẻ. 
- Hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.
+ Cô cho cả lớp đứng lên hát và thể hiện động tác minh họa.
2.2. HĐ2: Trò chơi: Tai ai tinh
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, cô cho trẻ chơi 3 - 4 lần, cô khuyến khích động viên trẻ chơi vui, hào hứng lên đội mũ chóp để đoán.
3. Kết thúc: Hát và vận động cùng cô ra ngoài.
	

Về nhà.






Trẻ lắng nghe cô hát.




Trẻ trả lời câu hỏi.




Trẻ hát theo yêu cầu của cô theo tập thể, tổ, nhóm, cá nhân.



Nhà của tôi
Đứng vận động tại chỗ.





Vận động ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời:
		QSCMĐ: QS ngôi nhà cao tầng.
		TCVĐ: Lộn cầu vồng, đuổi bắt bóng.
		CTD: Chơi với gậy túi cát, xếp que theo hình trẻ thích.		
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của ngôi nhà cao tầng. 
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: + Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. 
                +  Biết yêu quý ngôi nhà của mình.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Bóng, gậy túi cát, xếp que.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ: Trường mình mấy tấng? Con đang đứng ở tầng mấy? Ngôi nhà bên kia nhiều tầng không?
Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Đặc điểm ngôi nhà nhiều tầng.
- Cái gì đây? Để làm gì? Ngôi nhà mấy tầng? cô đếm cho trẻ nhìn. Cái gì của ngôi nhà? Nhà con mấy tầng? Con có yêu quý ngôi nhà của mình không? (Hỏi tập thể cá nhân trẻ).
- Giáo dục: Trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình, giữ gìn sạch sẽ không vẽ bẩn lên tường.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Lộn cầu vồng, đuổi bắt bóng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: 2 trẻ 1 cầm tay nhau đọc thơ cùng cô chơi lộn cầu vồng. 
- Sau đó chơi đuổi: Cô lăn bóng trên sân khuyến khích trẻ đuổi theo lấy bóng về cho cô.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với gậy túi cát, xếp que theo hình trẻ thích.	
- Cô giới thiệu có nhiều đồ chơi. Cô cho trẻ chơi tự do.
- Cuối buổi chơi cô nhận xét. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.




Ngôi nhà, để ở, nhiều tầng, cửa ra vào cửa sổ, tường, bậc lên xuống..có ạ...




Trẻ chơi trò chơi



Lộn cầu vồng, đuổi bắt bóng.


Trẻ chơi theo ý thích.

Trẻ theo cô lên lớp.



III. Hoạt động góc: : Bổ sung góc HĐVĐV
- Biết phân loại các hạt bông theo màu sắc. Dùng thìa để xúc hạt bông.
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. Hát các bài hát trong và ngoài chương trình theo chủ đề. 
a. Yêu cầu:   - Trẻ biết thuộc một số câu từ trong bài hát quen thuộc hưởng ứng cùng cô.
b.Chuẩn bị: - Cô chuẩn bị bài hát cô thuộc: Lời chào buổi sáng, cả nhà thương nhau, cháu yêu bà...
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu tên từng bài hát, cô hát cho trẻ nghe 1 đến 2 lần sau đó khuyến khích trẻ hát theo cô.
-  Cô hỏi lại trẻ tên bài hát động viên để trẻ biểu diễn cá nhân.	
2. TCVĐ: Bọ dừa.
a. Yêu cầu:  - Trẻ biết kết hợp cùng cô và bạn để chơi trò chơi, trẻ nhanh nhẹn, vui chơi đoàn kết.
b. Chuẩn bị: - Lớp học rộng sạch tháng không có vật cản.
c. Tiến hành:
	- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, cô chơi cùng trẻ, cô cùng trẻ làm bọ dừa mẹ bọ dừa con ngồi xổm đọc bài thơ và đi ngồi đến câu cuối ngã ngửa lên chân tay giơ lên trên kêu ối ối ối.
	- Cô cho trẻ chơi 3 lần. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
V. Đ¸nh gi¸ cuèi ngµy:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………...
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 4 ngày 08 tháng 04 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích: 
Hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe 
Đề tài: Truyện: Cháu chào ông ạ.
				  NDTH: ÂN: Con chim vành khuyên.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu :
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên chuyện, tên nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện và hành động của các nhân vật trong câu chuyện. 
- Kỹ năng: Hứng thú nghe cô kể chuyện, biết trả lời các câu hỏi của cô. Cung cấp vốn từ cho trẻ, phát triển ngôn ngữ.
- Thái độ: Biết lễ phép chào hỏi khi gặp người quen.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh minh họa câu chuyện,  trình chiếu hình ảnh nội dung câu chuyện.
- Đồ dùng của trẻ : Trang phục gọn gàng
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Hàng ngày đi học con chào ai? Khi đến lớp con chào ai? Chúng mình thể hiện bài hát: Con chim vành khuyên cùng cô nào. Chim vành khuyên rất giỏi gặp ai cùng chào.
2. Nội dung:
 - Cô giới thiệu tên chuyện: Trong câu chuyện cháu chào ông ạ” các bạn cũng rất ngoan gặp ông biết chào đấy.
2.1. HĐ1: Nghe cô kể chuyện: Cô kể 2 lần.
- Lần 1: Cô kể cho trẻ nghe thể hiện một số hành động của nhân vật không có tranh.
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Lần 2: Cô kể theo tranh cho trẻ nghe.
2.2. HĐ2: Đàm thoại theo nội dung câu chuyện.
- Bạn nào gặp ông trước? Gà con nhỏ xíu có màu lông vàng như thế nào? Gà con gặp ai? Gặp ông ở đâu? Gà con chào ông làm sao? Ông khen gà con như thế nào? 
=> Mỗi câu hỏi cô gọi 1, 2 trẻ trả lời.
- Sau đó bạn nào lại gặp ông? Chim bạc má đậu ở đâu? Gặp ông chim chào như thế nào? Ông khen chim làm sao? Cô gọi trẻ trả lời.
- Ai gặp ông cuối cùng? Bạn nào ngồi trên hòn đá? Cất giọng như thế nào? Cất giọng oang oang chào ai? Cóc vàng chào ông như thế nào? Ông khen cóc làm sao? => Cô cho trẻ trả lời tập thể cá nhân.
Các bạn gà con, chim bạc má, cóc vàng có ngoan không? Đã biết chào ai? 
* Cô giáo dục trẻ ra đường gặp người quen biết chào hỏi lễ phép như các bạn.
* Cô cho trẻ đứng lên hát vận động “Con chim vành khuyên”
2.3. HĐ3: Cô kể lại tác phẩm cho trẻ nghe.
 - Lần 3: Câu chuyện “Cháu chào ông ạ” còn được chiếu lại qua phim hoạt hình các con cùng xem nhé.
* Củng cố:  Con vừa nghe cô kể câu chuyện gì?
Con thấy các bạn trong câu chuyện có ngoan không?
- Lần 4 cô khuyến khích trẻ đứng lên kể làm 1 số cử chỉ động tác cùng cô.
2.4. HĐ4: Hát vận động “Con chim vành khuyên” 2 lần
3. Kết thúc: Trẻ VĐ hát và đi theo cô ra ngoài.
	
Ông bà, bố mẹ. Cô giáo.









Trẻ nghe cô kể chuyện.

Cháu chào ông ạ.
Trẻ chú ý xem tranh cô kể.
Gà con ạ. 
Lông vàng dễ thương, gặp ông, ở trên đường, cháu chào ông ạ, gà con ngoan quá.
Chim Bạc má, đậu trên cành cao, cháu chào ông ạ, chú chim ngoan quá.
Cóc vàng. 
Bạn cóc vàng, oang oang, chào ông, cháu chào ông ạ, cóc vàng ngoan quá.
Có ạ! Chào ông.


Trẻ đứng tại chỗ vận động con chim vành khuyên.
Trẻ xem trình chiếu.

Cháu chào ông ạ. 
Có ạ.

Trẻ kể chuyện cùng cô.

Trẻ hát và vận động.

Theo cô ra ngoài.



ii. hoạt động ngoài trời: 
		QSCMĐ: Trải nghiệm nhặt lá cây
		TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, tung bóng cho bạn.
		CTD: ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình vẽ.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết nhặt rác lá cây bỏ vào thùng rác để làm sạch sân trường thêm gọn gàng thoáng mát.
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng lao động và ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.
- Thái độ: Trẻ chăm chỉ lao động. Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Một khoảng sân có lá cây, giấy vụn để trẻ trải nghiệm.
Bóng, ĐCNT, cát khô cát ướt, đá.
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ hàng ngày ở nhà ai quét sân nhà, các con có quét sân giúp bà giúp mẹ không?
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Trải nghiệm nhặt lá cây
- Sân trường hôm nay có rất nhiều lá cây rụng đấy cô cháu mình cùng nhau nhặt lá cây, giấy rác bỏ vào thùng rác để giúp cho ngôi trường thân yêu của chúng mình thêm xanh - sạch - đẹp hơn nhé
- Cô hướng dẫn trẻ đeo bao tay trươc khi lao động.
- Cô cho trẻ đi nhặt lá cây rụng, nhặt giấy rác, nhổ cỏ bỏ vào thùng rác.
- Cô nhận xét buổi lao động ngày hôm nay và cho trẻ đi vệ sinh rửa tay.
- Giáo dục: Trẻ biết lao động sạch sẽ sân nhà mình và sân trường lớp học để tạo môi trường sạch đẹp không khí trong lành để các con chơi. 
2.2. HĐ2: TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, tung bóng cho bạn.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ cầm  tay nhau chơi, đọc theo lời bài thơ dung dăng dung dẻ 3 lần. Sau đó chơi tung bóng cho bạn, trẻ đứng đôi một đối diện tung bóng cho bạn bắt rồi bạn tung lại.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Choi tự do: ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình vẽ.
- Cô giới thiệu đồ chơi. Giới hạn phạm vi chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau, không quang ném đồ chơi. Chơi xong cất đồ chơi gọn gàng. 
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.




Trẻ trả theo nội dung đoạn video.












Trẻ chơi trò chơi cùng cô.


Dung dăng dung dẻ, tung bóng cho bạn.


Trẻ chơi theo ý thích.



Con chơi với ĐCNT, cát khô cát ướt, xếp đá theo hình vẽ.

Trẻ theo cô lên lớp.



iII. Hoạt động góc: Bổ sung góc nghệ thuật (vận động và hát)
1. Môc ®Ých:
- Góc nghệ thuật: Thuộc và hát các bài hát về gia đình, biết vận động 1 số động tác nhẹ nhàng. Giúp trẻ yêu ca hát sống hồn nhiên.
2. Chuẩn bị:
		- Góc nghệ thuật: Đồ dùng âm nhạc
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
Đề tài: Hướng dẫn Cách xử lý khi bị chê bai, chế giễu.
                       (PC bạo lực học đường)
a. Mục tiêu:
- Trẻ nhận biết các hành động chê bai, chế giễu.
- Trẻ biết cách xử lý phù hợp khi mbij chê bai, chế giễu.
- Trẻ biết phòng tránh để không bị chê bai, chế giễu.
b. Chuẩn bị: Tranh tình huống bạn bị chê bai, chế giễu.
c. Tiến hành:
* Nhận biết các hành động chê bai, chế giễu.
- Cho trẻ xem tranh tình huống bạn bị chê bai, chế giễu (Hoặc GV tự sáng tạo kể cho trẻ nghe câu chuyện về bạn bị chê bai, chế giễu)
- Đàm thoại với trẻ qua hệ thống câu hỏi:
+ Tình huống xảy ra là gì?
+ Bạn bị làm sao?
+ Bạn cảm thấy như thế nào?
+ Bạn bị chê bai, chế giễu vì điều gì?
+ Con có hùa theo các bạn chê bai, chế giễu bạn nhỏ trong tình huống trên không?
+ Con đã bị người khác chê bai, chế giễu điều gì chưa?
- Giáo viên khái quát lại:
=> Chê bai, chế giễu là hành động hoặc lời nói tỏ ra không thích, đưa người khác ra làm trò cười làm người đó xấu hổ.
- Chia nhóm thảo luận về vấn đề:
+ Người bị chê bai, chế giễu sẽ cảm thấy như thế nào?
+ Người chê bai, chế giễu người khác là người như thế nào?
- Trẻ thảo luận và trình bày ý kiến
- Giáo viên khái quát lại:
=> Chê bai, chế giễu người khác là hành vi không tốt làm cho người đó cảm thấy xấu hổ và tổn thương, rụt rè, ngại giao tiếp. Người chê bai, chế giễu người khác là người không tốt.
* Cách xử lý khi bị chê bai, chế giễu
- Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm thảo luận các câu hỏi:
+ Con có nên nổi cáu, đánh bạn đang chê bai, chế giễu con không?
+ Con sẽ làm gì để kiểm soát cảm xúc khi bị chê bai, chế giễu? (Hít thở sâu, đếm từ 1 đến 10, đi ra chỗ khác,…)
+ Nếu bị chê bai, chế giễu, con có nói cho cha mẹ, cô giáo biết không?
- Trẻ thảo luận và trình bày kết quả thảo luận.
- Giáo viên khái quát lại:
=> Khi bị chê bai, chế giễu con sẽ cảm thấy xấu hổ/ tức giận nhưng con nên bình tĩnh để kiểm soát cảm xúc, không gây gỗ, đánh bạn. Con nên kể cho cha mẹ, cô giáo hay người lớn mà con tin tưởng biết để mọi người có thể chia sẻ và giúp đỡ con không bị chê bai, chế giễu nữa.
* Phòng tránh chê bai, chế giễu
- Giáo viên cho trẻ thảo luận:
+ Con đã từng chê bai, chế giễu ai chưa?
+ Nếu thấy bạn bị che bai, chế giễu, con sẽ hùa theo hay can ngăn bạn?
+ Làm thế nào để trở thành bé ngoan và không bị chê bai?
- Trẻ thảo luận và trình bày kết quả thảo luận.
- Giáo viên khái quát lại:
=> Con phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà, cha mẹ, cô giáo và đoàn kết, yêu thương, chia sẻ với bạn bè, không chê bai, chế giễu người khác.
V. Đ¸nh gi¸ cuèi ngµy:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………...…………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 6 ngày 10 tháng 04 năm 2026	
I. Chơi tập có chủ đích:
Hoạt động tạo hình
Đề tài: Tô màu cái nón 
			NDTH: ÂN: Mẹ ơi có biết		
1. Mục đích - yêu cầu:
	- Kiến thức: Trẻ biết cầm bút đúng tay tô màu cái nón để tặng bà tặng mẹ, biết màu sắc của cái nón mình tô. Hát theo cô bài hát “Mẹ ơi có biết”	
	- Kỹ năng: Rèn khả năng khéo léo đôi bàn tay, ngón tay, tính tỷ mỷ, lòng kiên trì ở trẻ.
	- Thái độ: Biết giữ gìn sản phẩm, đồ chơi. Yêu quý sản phẩm mình tạo ra. Yêu quý mẹ của mình và tặng quà cho bà  mẹ.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: ChiÕu tr¶i, tranh mẫu, tranh bưu thiếp của cô, bút.
- Đồ dùng của trẻ:  Bút sáp, bưu thiếp đủ với số lượng của trẻ.
3. Tiến hành: 
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó:
- Cô và trẻ hát bài “ mẹ ơi có biết”. 
- Cô giới thiệu với trẻ, cô chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Các con có muốn biết món quà đó là gì không?
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: C« trß chuyÖn quan sát vÒ tranh mÉu.
Cô tô được cái gì? Màu gì? Cô tô tranh cái nón tặng ai?
2.2. HĐ2: Cô làm mẫu:
- Cô vừa làm vừa nói cách tô. Cô ngồi thẳng lưng, đầu ngẩng cao vừa phải. Tay phải (là  tay cầm thìa xúc cơm của các con) c« cÇm bút bằng 3 đầu ngón tay. Tay trái (là tay giữ bát cơm của các con) cô giữ mép giấy cho chắc, cô tô vào trong cái món từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cô tô nhanh sao cho không lem màu ra ngoài. Vừa tô cô vừa hỏi trẻ; Cô đang làm gì? Để tặng ai?
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện:. 
- Khuyến  khích trẻ tô thật đẹp để tặng bà , tặng mẹ.
- Cô phát đồ dùng cho trẻ thực hiện, trong khi trẻ làm cô đến từng trẻ quan sát trẻ làm kết hợp đặt các câu hỏi khuyến khích trẻ trả lời.
- Cô động viên khuyến khích, sửa sai, giúp đỡ khen ngợi trẻ .
2.4. HĐ4: Nhận xét sản phẩm
- Cô động viên khuyến khích trẻ tham gia nhận xét cùng cô.
- Khuyến khích những trẻ làm chưa tốt và tuyên dương những trẻ làm tốt.
- Cô thưởng cho các con trò chơi “ Năm ngón tay khéo léo”.
3. KÕt thóc: Những bông hoa của các con làm được để chiều các con mang về tặng bà tặng mẹ nhé, trẻ hát bài “ Cô và mẹ” ra ngoài.
	
- TrÎ h¸t cïng c«
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô.


- Cái nón ạ, màu đỏ, tặng mẹ.
- TrÎ quan s¸t c« thùc hiÖn




- Tô cái nón, để tặng mẹ.


- Trẻ thực hiện và trả lời các câu hỏi của cô




- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày


- Trẻ tham gia chơi vui vẻ
- Cả lớp hát theo cô ra ngoài.


		
ii. Hoạt động ngoài trời:
		QSCMĐ: Quan sát thời tiết thiên nhiên.
		TCVĐ: Thả đỉa ba ba, bóng tròn to.
		CTD: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ.
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Trẻ biết quan sát đặc điểm thời tiết thiên nhiên và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết giữ gìn sức khỏe, ăn mặc phù hợp theo thời tiết.
2. Chuẩn bị:
	- Đồ dùng của cô: Bóng, giấy vụn, lá cây, phấn vẽ.
	- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện với trẻ hôm nay trời nắng hay mưa, trời đẹp cô cháu mình cùng đi dạo chơi dưới sân trường.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Thời tiết thiên nhiên.
- Cô hỏi trẻ:
+  Con thấy thời tiết hôm nay như thế nào? Có nắng/ mưa không? Thế thời tiết thế nào nhỉ
+ Với thời tiết này chúng mình đi ra ngoài phải mang theo những gì? Cô gợi ý 
+ Nếu trời lạnh chúng mình sẽ mặc quần áo như thế nào? Trời nóng phải mặc quần áo nào? Thế hôm nay có lạnh không?
- GD trẻ giữ gìn sức khỏe, mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Thả đỉa ba ba, bóng tròn to.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: Trẻ ngồi duỗi chân theo hàng đọc bài đồng dao thả đỉa ba ba chỉ vào từng chân. Sau đó đúng lên cầm tay nhau làm quả bóng tròn bơm bóng, xì bóng chơi cùng cô.
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
[bookmark: _GoBack]2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với giấy vụn, lá cây, phấn.
- Cô giới thiệu đồ chơi. Giới hạn phạm vi chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau, không quang ném đồ chơi. Chơi xong cất đồ chơi gọn gàng. 
- Khi trẻ chơi cô đến bên trẻ cùng chơi với trẻ, cô trò chuyện vơi trẻ. Cô hỏi trẻ: Con đang làm gì đấy? Con chơi có thích không? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.





Trẻ trả lời câu hỏi theo hiểu biết thời tiết hôm nay.








Trẻ chơi trò chơi cùng cô.


Thả đỉa ba ba, bóng tròn to.

Trẻ chơi theo ý thích.




Con chơi với giấy vụn, lá cây, phấn vẽ.


Trẻ theo cô lên lớp.


iII. Hoạt động góc: Bổ sung góc vận động (Chơi lăn bóng)
1. Môc ®Ých:
- Trẻ biết lăn bóng, cầm bóng bằng 1 tay lăn bóng về phía trước. 
2. Chuẩn bị:
		- Mỗi trẻ một bóng 		
IV. Chơi, tập buổi chiều: 
1. §äc mét sè bµi th¬, bµi h¸t vÒ chñ ®Ò.
a. Yêu cầu: 
          - Trẻ biết hát và đọc thơ, thuộc bài hát và bài thơ ngắn đã được học.
b. Chuẩn bị: 
	- Một số dụng cụ âm nhạc và bài thơ bài hát.
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ và hỏi trẻ.
- Tuần vừa rồi các bạn được cô giáo dạy những bài thơ, bài hát gì?
- Bây giờ cô cùng các bạn ôn lại những bài thơ, bài hát đó nhé.
- Cô đọc lại 1- 2 lần và cho trẻ đọc lại theo các hình thức khác nhau: tổ nhóm, cá nhân.
2. Bình bầu bé ngoan nªu gư¬ng cuèi tuÇn.
a. Yêu cầu:
          - Trẻ biết bạn ngoan sẽ được cô tặng cờ lên cắm và được thưởng bé ngoan. Bạn hư khóc nhè không được cắm cờ. Trẻ thích và biết lên cắm cờ.
b. Chuẩn bị: 
	- Cờ cho trẻ cắm.
c. Tiến hành:				
-  Cô khen những bạn trong tuần đã đi học ngoan sẽ được  phiếu bé ngoan.
- Cô nhắc nhở những bé chưa được ngoan lắm sang tuần phải ngoan hơn. h¬n.
V. Đ¸nh gi¸ cuèi ngµy
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………..………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************

